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dích bài viôt này !à khăo sát cách thtìc bìôn !u3n 
môt só) các thììn học gia dã dùng dôn trong các 

tác phẩm viôt khái niôm ('crí/n //n/c rfí/c
xuăt b3n tùr sau Cóng dóng Vaticanô n  cho tđì nhdng 

n3m gììn d3y, tdc !à tùf n3m 1965 cho tdi năm 1989, dd tcf 
dó thủr xcm: các tác phíím kìa dã dành cho căm thdc 3fy 
một chỗ ddng trọng y6u nhd thô nào trong dáì s6ng Giáo 
hói, và dã hi^u nhd thô nào v̂ * băn chăt cùa nó; ai !à chù 
th^ cua nó. và nó quan hô nhrY thô nìto V(ỲÌ hu3n íjuy^n
1. Hài viôt mang tụa d l 5 f ( W e r  77!go/og:ro/7?ẹ/7ernon Maãcon 

//.- phììn 7963-79^4 và phl3n (77̂  79d3-79d9, đáng trong tạp chí 77!g 
77cýr/!ro/7 Vonrnn/ 1(0!.!993)42-59 và 2(04.! 993)! 23-! 36.
Nót chung, có hai tù thuùng dU(.tc th^n htpc dùng dc bi& đạt ý nìôm 

sụ viôc mpi tín hũTu dl5u thông phlSn vào trong tác vụ khai tri& chăn !ý 
kitO, dó tà các tùr /!í7et và (ho3c con.Ten.TtM) /tí7e7tttnt Dôi 
túc, hai tù nlăy dd(;!c dùng nhu nhau; nhung có túc, các than học gía taì 
dùng chúng dc nóì tên nìî t vàì chi tídt khác nhau, t Jc tà vdi nhUtìg ticu 
d) ríông cùa mói tù. .5en.TtM̂Uet có thí̂ dU(,tc dùng dífch! sụvt?c nguùí 
kítô nam gìu các chăn tý cua dUc tin mình, ho$c tà nám dU(;)c cá chăn tý 
cd hán hdn nUa, chăn tý tàm nôn tăng cho tín h$ (Òe7tẹ/̂ ^̂ yitetn) kitô. 
t rong truùng hí)p này, đi^u mu6n nôu h t̂ tà thục trạng cua ni^m ttn, 

còn cac chân tý d Jc tin thì dU(;tc coi nhu tà ddì tU(,tn̂  cùa tòng ttn. Còn 
.Tgn.TM.TytUe/tM/tí thì mang ý nghĩa ch! hoạt dt)ng cua niôm tin ndt chù 
th^, t Jc tà ndì ngUùt tín nhănĵ ndi tín hUu, băng cách kìôn trung gíU vđng, 
hoác tà báo v$, hay khai trt^n chăn tý KìtA (dáo. că  hat cách ht(fu nhu 
vùa nóì dcu có dóng giU nhUng vai trò riông. Tuy nhiôn, trong t.Mt vì t̂ 
này, tôi sc ch! dùng dcn tU.ren.nM/?Ue!, bói VI dó ta tù dU(,)c dùng J  trong 
! ticn chô 7jonen ̂ n/úon; nhung tôi tạ! không ddn thu^n hi& theo m ^  
cách hicu mà thôĩ, t Jc tà không ch! hiểu theo cách ch! ý nghía khách 
quan cùa tU ây. Cũng nôn tUu y tđi bdi cánh bàn cãi giUa các tác giă mă 
bài viôt sáp phăn tích nghiên cUu, d^hìí^u tại sao tại phái vạch d}nh m^t 
chil5u hudng có phlãn tong quát hdn cho tU ây nhu thíf.
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cùa hàng giáo phífm trong Giáo hôí; cũng nhrf thd suy 
cdu ve các văn dÈ có t^m trọng yôu đáng kd đdi vđi nó 
!t/c tìm hicu cho thấu dáo h(ín v̂  ̂ nhdng dóng góp tích cdc 
cùng nhdng gidi hạn chrra th^ tránh nt)ì cùa viôc dng dụng 
khái niệm ăy vào trong các hoàn cành cụ thd gida chăng 
dd(ìng !jch sd chúng ta dang S(íng. Tìcp theo sau cố găng 
dtỵa theo quan di^m thì^n học mà nhán djnh môt cách t^ng 
quát nhd vda nói. bài viôl sẽ thd dda ra môt số nhăn d;nh 
chung, cọng vdi môt vài suy trí cũng nhrf nghi văn, mong 
góp ddr;c môt ph^n vào trong cd gáng làm cho cuôc bàn 
tháo dang ngày càng trài rông sói n(f)i về chù d6 kia ddcfc 
sáng tò thêm híín; vì dó là môt chủ d^ có tìlm trọng yêu 
Idn dóíi vđi thì^n học cũng nhd dối vdi công tác mục vụ 
trong thái dạt này.

Suốt trong 25 n3m qua, kể tù* khi íVíé/! C/!C 7Y  ̂ Lý về 
Cmo /íọ / (Anh Sáng Muôn Dăn: Cf/t/íNm =  ASMD)
ddẹíc cóng b^, tdtíng dđì mà nói thì các thììn học gia đã 
không viôt chi nhìì^u v6 chù db í/n/c í/n. Có môt 
số bài viôt bàn dôn khía cạnh !jch sd cua các tùf ngd bi^u 
dạt khái niôm ^y, bàn dcn nhdng ý nghĩa khác nhau và 
nhdng nét khác bìôt cùa chúng, bàn dôn mối quan hô cùa 
cr?/?! t/n/c r/t/c t/n vdì huăn quyền giáo phíím,^ và vdì dà 
nang dông thdi thúc ticm ngụ trong doạn 12 của 
Tuy nhiôn, ít có ngdáì dã dể tâm khai tridn khái niôm ăy 
theo một cách thdc thdc stỴ sáng tạo, hoác là dã dtfa nó 
hòa nhập môt cách có tổ chdc vào trong môt tổng bộ học

3. ! Aì thích dùng thành ngd hdn tà vòn vẹn ch! có
tù /tN(?h mà thôi. Yvcs Congar va Avcry Duttcs dã tùng tdu ý
dì^m kh& bì6t ndi ch Jc năng giáo huân trong Giáo h<̂ i, giđa tac vt; giáo 
huă'n mục vụ hay giáo pháfm (huân quyl5n) rn<̂ t bôn, và bôn kta tà tác vq 
giáo huân cua cấc thììn hpc gia và các hpc giá khác. Xin xem Y. Congar, 
"Pour unc hístotrc scmantíque du tcrmc 'Magísteríum'," íÍM
ĉ!gA!cg.r/?/!!7oyọp/n̂ ê.T et t/!éo/ogĩ<yMg.r 60( 1976), tt 85-97. xtn cũng xem 

A. Duttcs, "Ilie 1wo Magísteriar An Intcrim Retlcctíon," 
77:eo/og:co/ c//í/Mer!ca /Yocecíííngĩ 35(1980), tt 155-169; duqc
ín tạì trong cudn/í C/:Nrc/: 7'o 7?e/(eve /n.-77Mc/p/ej/!!p 0/!(7 t/!g 7)yMđ/mcjr 
of /reer/om (Ncw York: Crossroad, 19820, tt 118-132.
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thuyôt vb ddc tìn, vào trong băn chât cùng các chdng !ì6u 
và chdng tá cùa mạc khái, hay !à vào trong băn chăt của 
tác vụ Giáo Hôi, tdc !à trong trách bào toàn cũng nht/ 
cóng b(í) chăn !ý và Phúc Ầ m / Nhtíng, gìtn dăy, dã bát 
dììu có nhdng brrdc chuyên mình khă quan. Trong các n3m 
tLf 1985 dò̂ n nay, môi năm dcu đọc thăy ít nhăt là hai băi 
viét vb db tăi cảm ^í/c /m. Có !c vì dtrạc dón thúc 
bái hién tLfẹtng khám phá ra lạí các chân lý thììn học khác 
h^u nhrf dã b; lãng quôn m3tt di — chăng hạr nhty là ý 
niệm vb thái đó đón nhân Crcccpt/on),  ̂ và mdì quan tăm 
ngày càng tăng d^n d^ì vái môt ph^n quan trọng khác 
trong giáo huă^n cùa công dòng, đó là băc thang cùa các 
tín khoản (chăn lý dd*c tin)^—  càng ngày con sđ các th^n 
học gia vidt vÊ khái niêm cỏm t/n/c ífí?c tm, căng tăng 
thôm nhií^u h(ín.^

4. Không tìm thây duqc m(̂ t thí6n nghi6n c Ju nào nhu thá̂ ó trong bô sách 
bdn cùon mang tụa dê //Õ/!UÒMC/! ũ e r d o  w. kcrn. 
!1.J. Pottmeyervà M. Secktcr xuât bán (Preíburg: Hcrdcr, 1985-1988), 
hay trong Hcnrích Frìcs, (Graz: Styrìa, 1985).
Con trong cudn sách cùa H. Waldenfcls,
t/!eo/o^e (Padcrborn: Schocnningh, 1985), tt 469-472, thì 'ình cánh trô 
ttôn tôt dcp hdn nhilSu, vì trong dó, tác gia đã kò't nháp cuôc bàn cãt v6 
cảw r/!fAr ũíAr h/! vào trong toàn b^ công trình khào cùu cùa mình.
Xìn xcm Y. Congar, "La 'Rcccptlon' comme réalìtc ccclcsìoìogíque," 

RevMC eí 56 (1972), tt 369-403.
Xinxcm thôm E.J. Kilmartìn, "Rcccption in I lìstory: An Ecclcsìologìcal 
Phcnomcnon and Its S!gnifìcancc," /oMma/ ọ/̂  /TcM/ne í̂co/ 
21(1984), tt34-54; llìomas p. Rausch, "Rcccptíon Past and Prcscnt," 
77!eo/og!ca/ .ymUíM 47 (1986), tt 497-508; E. WolMngcr, "Ecumcnìcat 
Councils and the Rcception oribcìr Decìsìons" trong cudn sách cùa p. 
Huixìng và K. Wa!f (cds), 77:e Ect^cm ca/ Co!V!c// - /n .5!gn(/lcance ín 
t/te Con.uúMÔon o / tAe C/mrc/! (Gbncìlium 167] (Ncw York: Scabury, 
1983), tt 79-84.
IXí có môt cái nhìn tdng quát c:lc tác ph^m víct d  ̂tăì này trong 

các năm tù 1966 d^n 1%6, xln xcm Wì!!ìam llcnn, " Ibe lHcrarchy òf 
Truths Twenty Ycars !.atcr," 77!eo/og!Cđ/JfMUíM48(1987), tt 439-471. 
Oăc bìôt quan trpng đdt vđì hi^n tuqng này, là sd mđi ra gììn dăy . hai 
muoì năm sau ngày b6̂  mạc công d ^ g  Vatìcanô 11! - cùa tạp chí 
Cor!r//m/n, dành trpn cá nôì dung bàn v!5 cdm t/uAr hn. Xin xcm 
Johann Haptìst Mctz and Edward SchlHcbccckx (cds), 7?!e 7'eac/t/ng 
/ÍM//:onry o / Be/ícvgry ]Conci!ìum 180] (Edìnburg: 1 .& T. Clark, 1985), 
vđí các thiôn t!& tuăn cùa E. Schlltcbccckx, 11. Erlcs, n. Vorgrimlcr,

5.

7.
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Sau Vatìcanô II, bài viêt d^u tiôn ra măt bàn vb chu dè 
í/u/c íA/c íl/! trong đuòng huđng cùa công đòng, !à 

thiên khăo !uân của Magnus Loehrer xuăít bân trong cu(ín 
đì^u cda b^ t^ng !uăn vb Th^n hpc Cóng giáo vLfa mdí 
đifíỵc tung ra trong thùì đó, mang tôn

Cudn thd nh^tcùa
bô sách mang tda d$ tinh té này !à 
/tetíygMc/!Íc/!//íc^cr và bàn dé̂ n các vătn db chú
yé̂ u thdòng găp thăfy trong các công trình khăo !uăn căn 
băn vb th^n học tín !ý, nhdng trong tâp sách đó !ạí đdtỵc 
nhìn theo nhãn quan cùa !jch sd, đăc bìêt !à cùa !{ch sd 
cdu dô. Bài vìê̂ t này không có chủ ý xét !ạí phdong thdc 
nghiên cdu và nôí dung cùa toàn bô phdcíng án db ra trong 
bô sách mà chi mudn !du ý v6 didm này
!à ph^n đb căp đ^n câm r/tt^c ryt/c trong cudn sách nóí 
trôn, đã đd(Jc đăt vào gìi?a môt thiên dài rông híín, bàn 
vè mạc khăí cùa Thìôn Chúa. Tiêp theo sau ph^n trình 
báy tdng quát vb băn cháít cùa mạc khái (Chdtíng Hai) và 
vè sd viêc mạc khái !iên tục hiên diên á  trong Kình Thánh 
và Truybn thdng (Chdđng Ba). ChdOng B(f)n ké̂ t thúc cuôc 
băn !uăn vè mạc khái vdí ph^n tìm hiáu vai trò cùa Giáo 
Hôí trong viôc tàm cho mạc khái h^ng tiò̂ p tục hiên diôn 
gìda tòng t{ch sd Trong thìôn mang
tda đb "Chú th^ tàm trung gian [cho Mạc khăì trong Giáo 
Hôí]," ph^n bàn v^ Giáo Hôí xét theo td thd̂  tà tdng thd 
(và nhtf Íhíf tdc tà bàn cá dé̂ n khái niôm câm r/!í^c ííi/c ím 
nda) chìê^m 11 trong tdng sd 59 trang. Và dù phìtn tán cùa 
thiên kháo tuăn này ddđc dành dá nót vè hu^n quybn, thì 
viéc dăt vaí trò cùa C íím  r/tí^c ífí/c tin ra trddc tìôn trong 
công trình kháo tuân, và dda theo bdì cánh cúa vat trò 
Giáo Hôí toàn th^ tàm trung gian cho mạc khái cùa Thíôn

n. Wa!dcnfc!s, c. Duquoc, E. rìorenxa, J. Sobríno và cùa B. Cookc. 1 ôì 
sẽ khăo sát nôi dung các thì&n t!^u tuăn này.

8. Do J. Pcìner và M. Lochrer xuăt băn (Einsìcdctn: Henxìgcr, !965), tt 
545 555.
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Chúa, tìm hi^u vè khái niêm căm thdc áfy, cũng dã 
dánh dău môt btfđc khái d^u đ^y hda hẹn cho công tác 
khăo cdu vè cả/n trong thđi hâu công đbng:
d^y hda hẹn, bái dã đdỌc quan níém nhtr !ă môt khái nìôm 
cdt cán và chủ chdt, chd không phăí ch! nhu !à môt ý 
tdáng n^y sinh tùf nhdng dòì hôi cùa hành đông. Dó !à 
đi^u dôc nhăt dáng !du ý ó dây.

Trong ph^n bàn vb mạc khă!, bô đã
dành môt chÔ ddng quan trọng cho Giáo H($ì xét theo td 
thô !à táng th^. Thê  ̂ n^n, Loehrer đã bát dáu cóng trình 
kháo cdu dd xem aì !à chù th^ quăn thù mạc khăí, vdì 
viôc tìm hi^u trudc tiôn vb ý nghía cùa khái níôm Ctáo  

rò! sau dó mđì suy xét đífn các thành ph^n cáfu tạo 
cùa Giáo Hôi. Giáo Hôí toàn bô ăfy mang trách nhíôm đd! 
vdi mạc khăì và làm trung gian cho mạc khăí á  gìda lòng 
lỊch srìT: mạc khăi mà Kình Thánh và Truyền thõng đã trao 
vào trong tay của Giáo Hôi. Tính chátt tdì hău vă cánh 
chung của công cuôc Nhăp Th^ và cùa Giao Lfdc Mdi 
trong Đdc Kitô, dòi hôi dHìu này là Giáo H^í phăl mãi 
mãi trung tín ddl vdí chăn lý dã dUdc dy thác. Thé  ̂ nôn, 
tình trạng Giáo Hôi sa sút tăn gdc dífn đô bô mătt chăn lý 
đi, là môt đi^u không thá nào quan nìôm duọc; bdl vì, 
Gìăo Hôì đã dríỌc chính hòng ăn chăn lý Thiên Chúa ban 
thiò t̂ lăp nên. Tuy nhiên, môt khi chăn lý ăíy dã đuọc ủy 
thác cho nhdng con ngtydi, tlít phăí cháfp nhăn là có co  
nguy b{ gidi hạn và vodng mác văo vòng tôi lụy. Tình 
trạng căng thăng nho th6  ̂ trong Giáo Hôí đã đOdc gìăì 
quyò t̂ qua haì phuong thdc hoạt đông co băn: giáo lý cSn 
băn yôu td chính yêu) và tín lý y^u td
phụ thuôc). NÊ̂ u có tín đì^u thì chính là d^ lăm
trung gian môi gidì cho giáo lý căn băn; thê  ̂ nhdng, dù 
không môt tín dì^u năo phù nhăn hoàn toàn giáo lý căn 
bán, hoạc dạy môt giáo thuy& sal lạc vÊ nhdng gì cáfu 
thành mạc khái, thì cũng vân còn đó sỌ vì6c tín di^u có 
thể lăm cho giáo lý căn băn b; md tdi và tác nghẽn đi. 
Phân vụ làm trung gian nho thé  ̂cho mạc khăi d gh?a lòng
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!;ch sùr, không ch! dcín thu^n dành riêng cho môt mình 
hàng giáo phíím, hay cho môt nhóm giđí hoăc môt cá nhân 
nào đó trong Giáo Hôì, nhrTng dó chính !à {ihận vụ cùa 
Giáo Hôi theo td thé !à môt t(!)ng th&

Lochrcr dùng thành ngd "Dăn Kitô" không phái
ch! toàn th^ Giáo Hôi, mà d^ néu băt nhibu vai trò 

khác nhau trong cùng môí Giáo Hôi duy nhăt. xác d;nh 
rõ nhdng gì ông mu(3tn bi^u dạt qua tùf Ddn, tác già dã 
nhá đé̂ n môt cách phăn biét c^  truyền trong th^n học 
công giáo. Phăn biôt nhtf thd̂  này: xct theo phrTOng diôn 
chăt thd, hàng giáo ph!Ím và các thlăn học gía cũng dbu 
!à nhdng cáfu td cùa Dăn Chúa, vì — vb măt chătt th^—  
Dân Chúa bao góm hó̂ t mọi ph^n tùr cùa Gìăo Hôi, không 
phăn biôt dja v{ (giáo sĩ hay giáo d^n) hay chdc năng trong 
Giáo Hôí. NhrTng dăng khác, trong Giáo Hôi, !ại có nhdng 
phăn hạng rõ ràng, drrọc thi6 t̂ dăt tùy theo nhdng phân 
vụ dạc trách hay nhdng !ãnh vtỴc hoạt dông chuyôn bìôt. 
Thé  ̂ nôn, xét v6 măt mô thdc, tht/c S!/ có !ý dd áp dụng 
tùf ng!? cho riông gìdí giáo dân; bdì vì, có nhd
văy, mdí nhăn thdc rõ hon ddỌc ph^n đóng góp đăc thù 
cua gidi giáo dân vào trong cóng tác !àm môì gidi cho mạc 
khăí. Vai trò móí gidì áty đdỌc chu toàn qua cả tác vụ dạy 
dô cùa huấn quybn !ăn viôc các cá nhăn nám gìd mạc khàì 
băng cách tuyôn xdng và !àm chdng cho ddc tin của mình. 
Các hình thdc giáo huăn và làm chdng nho thé  ̂ có th^ 
mang sác diôn cùa vìôc dạy giáo lý và tãp cho bídt cìlu 
nguyên d trong các gia đình, hoăc có th^ đdỌc thd hìôn 
qua họat d^ng cùa các gidi giáo chdc và văn nghô sĩ dang 
văt lôn vdi nhdng váfn dề gida cành ddi "thô tục" h^u 
sdng trọn nibm tin cùa mình. Qua nhíbu hình thdc khác 
nhau nho thé̂  cùa viôc làm môi gidi cho mạc khải, 

làm cho cảm r/!í/c rfí/c đdỌc bí^u hiên rõ ra.

Loehrer phăn biêt rõ gida haì khái niôm cảm thdc ddc 
tìn /ĩíícr và dăng căm thdc gida các
tín hdu (conicrMMi /íííc/mm.' Tác giả coí
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Cỏ/N ///! vđì h^nh v{ Jd c tin !ă môt, nhtfnp cho
răng ncti căm thd^c í̂ y. dtí̂ c tín thông truybn qua con 
dtfđng hi^u biót do tính chăt đôííg băn tính (pcr co/!-

df/̂ c /tr: !à trdđc hôt, thuôc riông 
vc cá nhăn của tín hdu. vă ch! theo môt nghĩa rông (phụ), 
khái niôm ăy mđi ddtỵc áp dụng cho toàn th^ Giáo Hôì, 
!à tăp thd các tín hdu. Nd̂ u ddtỵc hi^u !à dóng nghĩa vdí 
ddc tin, thì cỏm f/n/c rfí/c không phăì !à d^i tdc^ng trdc 
tiép cua khă năng nhân thdc !oà! ngdđì, nhríng sẽ td bidu 
dạt mình ra (trong môt phd(^ng thdc không thóa dáng cho 
!^m) qua nhibu cách kicu d(f)i trí^ng hóa khác nhau (ngón 
tùf, hành vì, cùr ch!, dáng diôu, tác ph^m nghô thu3t, v.v...). 
Các hình thdc d^i tdỌng hóa ăy ch! có th6 don thuì!n g3y 
nôn ddỌc mót tinh th^n đ^ng thuân gida các tín hdu mà 
thói, và dó chính !à dì6u ddọc hidu dạt qua tù ngd con.^rríCT 

Hon nda, tính cách không thóa đáng ăy còn cho 
thăy !ý do tại sao khái niôm v^ cnm t/n/c kia
còn cììn phăí đoọc tác vụ giáo huăn trong Giáo Hóì gìăi 
thích cho rõ hOn. Đó chính !à lãnh vỌc hành sd chdc nitng 
phán djnh cua huăfn quy!ìn. Cách phân biôt nho thô dã 
giúp cho Lochrcr nhăn ra doọc hai chibu kích cùa khái 
niôm cnm //n/c rfí/c /m, và di dd̂ n chô diôn dạt chúng ra 
môt cách rõ ràng.

T h J nhât, dăc An bãt khà ngô cùa Giáo Hôi toàn th^ 
cAn phái ddỌc dăt vào trong tính chăt bătt khă ngô cùa 
chính hAnh dông tin nhăn, chd khóng phAi ch! doọc coi 
nho là thuôc môt loại hành vi hay nó lọc nào dó có tính 
cách don thuìln loài ngdùl. Bdi thô, n6̂ u Giáo Hói bíít khă 
ngô, thì chính là vì tăft că nhdng ngdùì tìn, và làm phAn 
tùr cAu thănh Giáo Hôì, tín nhăn môt cách khùng sai lìlm. 
Thd haí, còn cách thdc dùng ngôn tLf loài ngdùi d^ bi^u 
dạt nibm tin (rt/ c/tíí? băt khă ngô) 3fy, thì nôu rõ cho 
thăy nhdng tác đông tibm <ín qua lại gida DAn Kìtô và 
hăng giáo ph^m. Vì các tín hdu cAn dífn tác vụ hddng dẫn 
và giăì thích của huătn quybn giáo ph^m bi^u đạt nibm 
tin nôi tăm cùa mình ra trong môt cách thdc khà dĩ giúp
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cho nhtìng ngtráì nghc biêt vb chtìng tLf cùa nì̂ ^m tin Ay, 
găp thây đtfọc — không phăì !ă nhdng dibu sai !ạc, mà !à—  
stỴ thăt, ít nhăt trong nhdng gì !à co băn; cho nôn, nibm 

cJn các /n?M phăì c^n đó̂ n tác vụ cùa huAn 
quybn, !ă tác vụ phục vụ stỵ thăt. NhOng, tuy choa dO(ỵc 
bieu đạt cho thích đáng qua các cách ki^u ddi toọng hóa, 
thì nhdng căm nhân nôi tăm cùa các tín hJu cũng dã thdc 
stỵ đOa hàng giáo phám dôn chó thău hì^u său xa hOn v^ 
đdc tín; thê  ̂nôn, chính hàng giáo ph^m cũng phái cììn dôn 
các thách đáí và chdng cd toàn vũ cùa nìbm cà/n

các íín/! /!Í?M. Không môt gìdí nào trong Giáo H^í 
— hoăc !à giáo dăn hay !à giáo ph^m—  có th^ dành rìông 
cho mình quy^n tuyôt ddi năm gid toàn bó mạc khăi kìtô. 
Md)ì quan hô hó toong gìOa các tác vụ riông cua móì gìdi, 
!ă môt cd !ìéu ddc tin. Kôt thúc các nhăn d}nh vb níbm 
câw íAt/c ífí/c í/n, Loehrer nhăn mạnh dôn tính chăt có 
môt không hai cua vai trò gidi giáo dăn (xct vb măt mó 
thdc) đóng gìO ó gida Díf/! KOd: tính chât !àm chdng tá 
cO băn cho nìèm thăm tín cùa không bìò̂ t bao nhiôu th^n 
hqc gia trong !jch sùr Giáo Hôi hăng c^m chác rhng ni6m 
Cđ/n r^í/c ífí/c của gtđi giáo dăn !à m^t Cí/
(/ocMJ r^co/c^CMjy) đích thỌc cho tác vụ suy cdu cua hàng 
giáo ph^m cũng nho cùa các nhà thìtn học. Vai trò ăy bát 
nguòn tùT chính sd mạng cùa Giáo Hôi: sd mạng !àm môí 
gìdì truyền đạt mạc khăì !uôn !uôn d^y sOc sinh dông mdi 
mé, đò̂ n cho mọí th^ hê !oàì ngoái. Do dó, trong !ãnh vỌc 
này, theo to cách !à giáo dân, chính !à táp th^
có chó ddng hàng đ^u. vb  đìdm này, xin trOng dãn sau 
đăy nhân djnh cua tác giá Loehrer:

[Toàn quá trình sO mạng Giáo H^i !àm môí gidi cho mạc 
khăi] không phăi chì đoọc gói trọn cà vào trong công tác truỳõn 
đạt nhõng công thOc xác thọc cho nhõng con ngoái [sdng
ô  m^t thòi đạí nhât định nào đó trong !jch sò], nhong c^t ò tác 
vụ trình bày [đóc tin], và phăí trình bày sao cho thích Ong vdi 
hoàn cành !jch sò, nêu quà đó !à cách thóc trình bày [đOc tin] 
cho nhõng con ngodì cùa m^t thòi đại nhăt định, và !à cách thóc
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nhăm tái chó c^  tìm cho ra m^t đtròng !ốì thích đáng đc hòa 
nhăp môt cách cụ th^ vào trong nhtrng yôu èău hách thiôt cùa 
thạc tô. Viôc nhán thác nha thô xcm phải !àm thô nào hău 
áng đáp cho thỏa đáng nhãng yôu cău CÙ!! mót hoàn cảnh nhăt 
định và cùa nhfôu !ãnh vạc sính hoạt khác nhau trong cuôc s^ng 
con ngaòi, !à dil6u mà giái giáo dân có đù ta  thô thạc hìôn 
theo m( t̂ cách thác chuyên môn, hòi vì, ch! giáo dân (thaòng) 
thâu hiểu đaọc chính xác và trọn vẹn hối cành taong áng cùa 
thạc tô, đăc biệt !à trong môi traòng rông !íín cùa tăt cà nhãng 
gì có quan hô đcn cà Giáo Hội !án thô giói, và nha thô, ch! họ 
có đủ khà năng để đô ra nhãng yôu cáu taong xáng (tt 554-555).

Dù có ngán gọn, thì theo tôi nghĩ, bài viÊ̂ t cùa Lochrcr 
cũng dã dánh dấu môt btíđc khái d!ìu mang rất nhiều tritín 
vọng, trong cuôc bàn tháo hâu cóng dông vb rỏm í/n?c rf!/c 
/m, dã tô ra tích cụ*c su(f)t trong tiôn trình nghiôn cdu v^ 
thạc ch3ft cùa khái nìôm Ay, dã trạc dìôn daong dìtu vdi 
môt văn db th^n học gay c!ín, và dã dạt căm thdc ăy 
vào trong bđi ci!nh rông !dn hon cùa Giáo hôi học cũng 
nho vào giOa tính chăt !jch sd cùa mạc khải.

/o/tA! G /ajrr

Ba năm sau, John w . G!ascr dã cho dăng môt bài viôt 
quan trọng: tuy không nhác gì tđi crrm //tí?c và dù
không mu^n nói tháng ra, thì bài vi6\ cũng dã bàn !uăn 
môt cách rõ ràng dò̂ n chính chù đb căm thdc ăy.  ̂ Gìascr 
ch! mudtn gìdi hạn cuôc kháo nghìôm cua mình vào nOi 
!ãnh vỌc các văn dc !uăn !ý găp th^y trong cuôc sdng và 
t^m phán doán cùa gidi giáo dăn. hi^u vìì thái dô này, 
thì nôn nhd !ại bdi cánh cùa nhdng năm 1963-196B, khi 
mà trong Giáo hôi, nhi^u thành ph^n gìđì giáo dăn đã 
công khai bàn cãi vb tính chât !uân !ý cùa viôc dùng các 
phoong pháp nhăn tạo hạn chđ sinh si^n, và tid̂ p sau 
dó, qua thông điôp (Sọ S(!ì)ng con ngOùi),
Ddc Phao!ó VI dã !ôn án các phoong pháp tìy cho !à trái

9. "Authority, Connatura! Knowtcdgc and !hc Spontancous Judgmcnt of 
!hc Faì!hfu!," 77:eo/oỹro/ .yíNíííM 29(1968),!! 742-751.
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vđi !uăn !ý. Làm sao có th^ coi các quan đì^m cùa giáo 
dăn !à nghiôm túc dtíí^c, khi nói chung, họ dã không dtf(^c 
huân ìuyôn cho d^y dù vb măt th^n học nhtf hàng giáo 
ph^m và nhd các thììn hpc gia?

G!ascr đã minh xác cho răng "môt ngt/Ò! cóng giáo ngay 
chính và trung tín thì có dtf^c khá năng phán doán tụf 
phát" và dó !à môt phán đoán có "giá tr; vb măt thần học" 
(tr. 742). Không phái vì phán doán ăy không drf(;c diôn 
dạt cho minh bạch vă !ại còn mang tính chăt ttỵ phát, mà 
nó măít đi chó đdng á  trong tác vụ bi^u dạt ddc tín. Gtaser 
!ăy !ăm tídc vb cáí mà ông gọi !à "thái dô nghi ngù" (tr. 
743) cùa nhi^^u ng!Jáí đdí vđi phán đoán ttỵ phát cùa tín 
hdu trong !ãnh vìỴc !uăn !ý. Nhtfng d^ hiên !uăn cho có 
sdc thuyê^t phục, thì tác giă đã thây c^n phăi nhăn mạnh 
đé̂ n hai dì^m nhLf sau trong !ăp trtfòng cùa óng.

Trddc hé̂ t, ông khăng đjnh rõ !à ông muđn db căp đò̂ n 
phán đoán cùa nhdng tín hdu công giáo "ngay chính vă 
trung tín," hay nóí cách khác, cùa "nhdng ngtfùì mà sudt 
că đùi vă trong híft mọi chibu kích cuôc S(íng, !uón !uón 

!ô cho th3fy rõ thái đô dăn thăn trdáng thành đ(ííi vdi 
các giá trj chủ yé̂ u của mạc khái kitô" (tr. 747), tdc !à cùa 
nhdng ngdùí đddc Thánh Linh Thiôn Chúa hddng dăn. 
Không nhăít thié t̂ !ă họ phăí chíò^m da sd (chính vì th^ mà 
các cuôc thăm dò ý kiáfn chăng có dtídc niôt hiêu !!/c nào 
trong vìôc xác đ;nh tính chăt !uăn !ý cùa các văn db); tuy 
nhiên, hq cũng phái !à môt nhóm "!dn đù d^ có th^ !àm 
cho quan đi^m cúa mình ánh hddng đdn các tầng !dp khác 
nhau trong cry căJu cùa Giáo h^i" (ibid.).

Thd đÊ̂ n !à tác gíă Gìascr thăy c^n phái d^ỵa theo truyền 
thdng thìin học công giáo mà dạt nbn móng cho khă năng 
phán đoán t!í phát vb măt !uăn !ý nói trôn, ông dã làm 
cóng tác này băng cách trdng dăn Jacqucs Maritain và 
Karl Rahner: că hai tác giá này đbu chú trdcíng cùng mót 
!âp trddng nhd Glascr, nhdng môi tác giă lại chù trrfong 
theo môt cách hoàn toàn khác biôt. Marìtain thì nôu rõ
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giáo thuyót cúa Tôma Aquinô vb môt !oạì tri (hr?c có thd 
dr/tỵc gọi !ă hidu bì6̂ t do tính chíít dòng hî n tfn!ì. Theo 
Marìtain, Tóma Aquìnó chù trríOng cho rhng có niíỊt hình 
thdc hít?u bìct có giá trj, "thu nhăn ddí^c không ph:ìi ÌA 
qua con ddùng các khái niêm vă suy !uăn, nhríng !à qua 
!dí ngõ cùa thìôn hdđng hay của dòng c:^m, tríí^ng dííc ho3c 
d^ng băn tính." *̂ ^Còn Rahncr thì dtía ra nhĩ?"g b)3n chdng 
mạnh mẽ d^ bìôn mình cho srỴ khác biôt gida hai dạng 
thdc hi^u bié̂ t ccí bán trcng !ãnh vdc trì thdc.
!à cái bìôt drí^c b^ng con đtròng khái niôm, tdc !à kìdfn 
thr?c theo !đ)! khát ntôm: drfọc chú d^ hóa vA mang ttnh 
chăt suy nghiêm; còn í/ai !ă cái bìó̂ t ddríc môt
cách tìbn khái niém, tdc !à tri th Jc theo !(ííi phi khái nìôm, 
phí suy !ý và phì suy nghiêm, c ă  hai dạng thtìc hí^u biô̂ t 
3y dbu có giá trj, và theo Gíascr thì không môt dạng thdc 
nào dctn phddng "có quy^n đóng vat tòa án chung thíím 
trong hé̂ t mọì trrrđng h(?p" (tr. 749). Chì có tác dóng hó 
trf(^ng thành công gida haí dạng thdc kìa mđi có thd giúp 
cho môí dạng thdc hiểu biò̂ t thoát khòí dd(^c tình trạng 
bô̂  tác găp phải, bói vì trong tiên trình hi^u biôt, dạng 
th Jc nào cũng găp phăì nhdng gìdi hạn cd hdu cà.

Theo dríùng !di rìông của ông, Gtascr dã d^y mạnh hpc 
thuyíft vb cdm r/!t/c vát nhtĩng !ý tẽ cho răng các
phán doán !uăn !ý cùa tín hJu công giáo tàm nôn môt d J  
ktôn th^n hoe dáng ddOc các nhà th^n học và hutín quybn 
giáo ph^m ÍLfu tăm căn nhác nghiêm túc. ông vạch cho 
thăy răng d J  ktên kía không phát ch! dda trôn nhdng suy 
trráng mông mo, nhong tà trán học thuyôt vt?ng chttc vb 
khoa học tuăn, học thuyé t̂ cùa Tôma và Rahncr.

R? î phăi chù tát ba năm nda mdí thă̂ y có thôm môt 
th^n hộc gia cho dăng môt bài khác viôt v6 chù d^ côm

to. Đó !à dì^m Gtaser nháfn mạnh, nhung chí tà băng okh trUng dãn 
Maritatn qua cuíín 77)C (Ncw York, 1953), tr !9 không
thôi.
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//ìí/c /in, vă !^n này thì chủ đb dtfí^c nghiên cJu  môt 
cách său rông và ch! ti^t han. Chính tác già W()!fgang Bcincrí 
đdng ra đăm dtrang cóng tác khăo săt tính chíìt thích dáng 
của viôc khái níôn Cđ/M r/n dóng gìd va! trò !àm
tiôu chí cho khoa tín !ý trong !{ch sùr th^n học.*'

Trddc hê̂ t, Bcìncrt nôu rõ tính cách họp thù! cùa nó 
!ạc nghìôn cdu văn db cn/n Cóng dồng Vatìcanô
I dã t^o ra m^t tình trạng thi^u quăn bình khi nhăn m$tnh 
quá nhibu díín dạc ăn băt khă ngó cua giáo hoAng, và băo 
thu m^t ki^u nhăn thdc quá trí thdc hóa vb mạc khải. 
Giáo !ý vb câm í/:t/c ífí/c dạt đăc ăn bât khả ngô của 
huá̂ n quy^n giáo ph^m d trong đăc ăn băt khá ngô cua 
Giáo hô! toàn th^, và tính chătt sinh dông d^y năng dông 
của cám í/!t/c ífí?c ím sẽ hoà nhjp tdt dẹp han vđi cách 
hi^u v!ì mạc khá! nhd công ddng Vaticanô ! !  khai tri^n, 
tdc nha !à mót mdí híôp thông d^y sdc n!tng cdu dô nđì 
ké̂ t tín hdu !ạí vdì Thìôn Chúa qua trung gian của Đdc 
Kitô. Giáo !ý vb cảm í/íí/c ífac rm nha th6 !ại còn có sdc 
tạo nôn b^u khí thuăn !ạì d^ các tín hdu dón nhăn său 
rông han giáo huân cúa hàng giáo phífm, vì giúp họ nhăn 
ra rõ han nhdng !ý do cúa các dibu huáfn quybn ch! dạy. 
Ròi nhd đó mà cuôc đdi thoại dạ! ké̂ t v^ nhdng diám cụ 
th^ trong giáo huăn cũng trd thành hdu hìôu han. Ngoài 
ra, còn có sạ kiôn này nda !à trong thdì nay, càng ngày 
Giáo hôi càng phái đdi phd nhiÊu han vdí các văfn đè có 
tính cách thìỴc td và ít !ién quan cho !ám d^n !ãnh vạc !ý 
thuyíft. Trong bdí cănh !jch sd thòi dạ! chúng ta, huáfn 
quy^n ph^m trăt nhăn đaạc m()t sạ  hó trạ dác !ạc ta  phía 
giáo dăn qua nhdng đadng hadng do chính gìdí này db ra 
trong khi sdng thạc ní^m căm thdc đdc tin cua mình d 
gida cuôc sdng. Nhang tha hôi: ai !à chù thd cùa cảm //tí/c 
^í/c /m ?

11. "Bcdeutung und Degruendung des Gtaubcnssínnes (Sensus fìde!) a!s 
eines dogmatischen Erkcnntnìskr!terìums,"Caí/:o/!co25(t971),tt27!- 
303.
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Bcincrt dtfa ra ý kiôn cho rhng vdi tính cách 'à mót tiôu 
chí dôc dáo d^ hì^u bió̂ t vb ddc tin, rõ ràng r/f/c
r//: !à cùa gidí giáo d^n. chd không phAi !à cùa hàng giáo 
phífm. NhLíng nôu vây, thì phải nhăn dịnh thô nào vc các 
nhà thììn học, vb gidi giáo sĩ và tu sí trong Giáo hôi? Có 
!c tăt cà nhdng aì không dtỵ phììn vào trong huHn quyền 
phẩm trát do chdc vụ cùa mình, thì dcu !í̂  chù th^ cùa 

//u/c r/í/c ///7: giáo dăn, giáo sĩ và tu sĩ.

Nhr/ng C77/77 //!í/c /777 !à gì? Bcincrt dinh nghĩa nói
răng dó !à "môt doàn sùng nhtíng không ban cho mọi phì^n 
td trong Giáo hôi; nhò doàn sùng ăy, họ có dtfđc mót thái 
dô nhăt trí nôi tăm ddi vdi n()i dung cùa ddc tin, và do 
chính đoàn sùng ây mà Giáo hôì trong t!Y thô !à môt t(^ng 
th^, nhìn nhăn nôi dung cùa ni!ĩm tín (drfí^c hì^u dạt qua 
nibm rf̂ 77g cả/77 //77/c  rf7/c Í777) cùng tuyôn xdng ni^m tin ăy 
ra gida cuôc sdíng hăng ngày cùa mình, vdi môt !òng trung 
thành kiôn djnh đdi vđì huán quybn trong Giáo hói" (tr. 
293)

Khói dì̂ u thiôn suy trf thììn học, Bcincrt d:ì xác quyôt 
rõ rhng ddc tin thì vrf(;t rông ra ngoài t^m giđi cùa tri 
thdc. Các thììn học gia thùi Trung C(f̂  dã có tý khi nghi 
rhng th^n học thuôc vb tãnh vtíc cùa đdc khôn hon tà cùa 
khoa học; V! ddc khôn nhăm tđi nhdng kinh nghiôm cùa 
ddc tín, chd không phái chi hdđng tdi viôc dùng trì thdc 
mà nám cho ddỌc nôi dung cùa ddc tin mà thói. !!on  nda, 
có bié̂ t nhìn thành quă cdu dô và chù thd cuôi cùng cùa 
ddc tin qua các tín hdu trong Giáo hôì, chd không phải 
qua nhdng c^ nhăn rìông rẽ, thì mdì hì^u vìí ddc tin cho 
dúng dăn đdọc. Ddc tin phát sinh trong Giáo hóì, vă chính 
đdc tin tàm cho Giáo hôi xuăt hìôn nh'.f tă công doàn tàm 
chdng cho ddc tin, nho tà môt hôi doàn trong dó Thánh 
Linh dàm báo cho chăn tý cùa d'?r t'"  Bcinert quan 
niêm răng trong Giáo hôi td hành, không ĥ ì có ch3n tý 
ddng tọ tâp mà ch! có chăn tý dã doọc các phìtn td cùa 
Giáo hôi dón nhăn, gìn gìd và tuyôn xdng mà thói. Thíf
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nén, không th^ nào chăp nhân JtfỌc !ó)ì phăn biôt giJa 
đạc ăn hă̂ t khă ngó gọi !à chù dông cùa huHn quyíìn giáo 
ph^m mót bôn, và Mn kìa !à dặc ăn băt khá ngó g ^  !à 
thụ dông cùa giđì giáo dăn, bdi V! hành đông giáo dăn 
đón nhãn vă tuyôn xt/ng chăn !ý !uón !uón !à mót viôc !àm 
mang tính chăt chù dông. Do dó, !à môt
thtỴc tại g4n !ibn vđí nhdng khái ní^m co băn vb ddc tìn, 
v^ On cdu dô và Giáo hôi. NhOng dù sao thì cũng chOa 
giăì quyò t̂ xong v3fn d6 !ìôn quan dcn chdc năng mà

dí/c đóng gìd trong vai trò !àm tiôu chí. Vai trò 
áfy sẽ đrfỌc dóng gid nho th^ nào, và sô có doọc giá trj 
nào?

Cău trá !ùí cho nghi văn trôn dăy còn môt ph^n nào dó 
mO hò, vì nhdng ngOÙ! !àm chdng cho chân !ý cua ddc tín 
kìtô thì nhibu và thu^c nhìbu gidi: giáo hoàng, giám mục, 
giáo dân. Chìa khóa mà Bcínert dùng dôn dd m J !dí gìăí 
dáp cho văn db !à khái nìôm "dại dìôn" 
trong Kinh Thánh. Khái niêm này khác hăn vdì !ó)ì hi^u 
theo nghĩa chính trj v^ tùf ăy, tdc !à hí^u theo nghĩa ch! 
v^ môt sỌ uỳ nhiôm do môt nhóm có quybn db cd, trao 
cho môt hay nhihu cá nhăn. Trong Kinh Thánh và trong 
Giáo h^i sO khai, ngoòi đại diôn !à hìôn thăn và bidu hìôn 
cùa công đoàn toàn th& Theo cách hì^u ây thì, trong to  
thé  ̂ !à chdng nhăn có đù to cách, nhOng ngoùi gìO chdc 
vụ trong Gíăo hôi thi hành chdc năng kia băng môt dođng 
!ííì dăc biôt cô đọng (/n tdc !à b^ng
cách !3fy to cách của tdng bô toàn th^ mà chu toàn nhdng 
chdc năng của các thành viên. Thé: nôn, cudì cùng ròì 
nhdng chdc năng mang tính chăt tiêu chí cùa huăn quybn 
giáo phám, và táng bô toàn th^ các tín hdu cũng chì là 
m^t. N6̂ u có khác bìôt, thì cũng ch! á  noi cung cách chu 
toàn các chdc năng Ííy, chd không phăì là ó  noí nôì dung 
cua nhOng gì đoọc làm chOng. Đó là dibu dăn tđ) mó̂ í 
toong quan nho sẽ thăy sau dãy.
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Trong ttí cách !àm tiôu chí cho chăn !ý kitó, hnán quybn 
giáo ph^m dóng gid môt dỊa vj có ph^n du tiôn, bói vì 
huăn quybn giăi thích chAn !ý ăy theo kỹ thuăt phô bình. 
Ngoài ra, huăn quybn còn dùng đíín môt mdc dô suy tu 
cao hOn, vă !ại dda theo chdc năng dạí díôn cùa mình mà 
trình bày chăn !ý ííy "môt cách chính th d c" nda. Còn

/t/t thì hdóng ddỌc dăc tính năy trong chúc nang 
cùa mình, !à !àm chdng cho chăn !ý  ddc tin mỌt các!ì toàn 
dìôn hon: báì vì chăn !ý  ăy không nhdng chì ddỌc bìdu 
dạt qua ddùng !^i suy !uăn !ógíc mà thói, nhdng còn ddỌc 
hàm ngụ á  trong cá toàn bô cuôc sáíng cùa con ngdòi nda; 
cho nôn, cô/n í/dc ///: thdùng có sdc bidu dạt td)t hon 
và thích đáng hon !à chính huân quybn ph^m trăt, nhdng 
gì ddc tin hàm ngụ. Và nhd thô, Beincrt dã di dón kôt 
!uăn nói răng rõ ràng !à cò/y: dí/c /í/t dóng gid chdc
năng !àm tiôu chí trong Giáo hôí bái hai iý  do sau dây: 
thd nhăít, V ! không có !ý  do gì hỌp ! ẽ  dd di tách rùi crím 

/í/! ra khôi tác vụ mà hu3n quybn giáo phíím thi 
hành h^u !àm chdng cho cùng môt ddc tin ddỌc c3; thd 
hai, vì cách thdc qua dó crím t/tí/c d/! !àm chdng cho 
chăn !ý kitó thì toàn diôn hOn, cũng nhd dd  ̂ c bi^u đạt 
cụ the hon ra trong cuôc só^ng cùa Giáo hôì; và vì thô, 
căm thdc ăy !ă [môt tíôu chíj đôc đáo do cung cách nó thì 
hành chdc năng riông cua mình.

Bàí víò̂ t cùa Bcìnert !à môt iuăn chdng trung dung và 
có sdc thuyết phục vb tính ch3ft bd túc cùa vai trò cr7w 

^//1 đóng gíd trong cuôc s^ng ddc tin của Giáo 
hôì. Chủ trdOng cùa Bcinert vb tính chăt dôc dáo cùa vai 
trò câm í/n/c ífí/c đóng gìd trong Giáo hôì cũng đdỌc 
nhibu suy td !jch sd có hô thđíng !àm hău thuăn cho. Và 
dù móì bôn căm nghi theo môt cách riông cùa mình, thì 
sd viôc hàng giáo ph^m và gìdi giáo dăn cùng nhau !ăm 
chdng cho chăn !ý ddc tin cũng mang !ại môt !ùí gìăì thích 
cho th3fy rõ rhng không thd nào có chuyôn môt bôn nào 
dó dău tranh chdng !ạì bôn kìa. Tuy nhìón, !đì dạt v3fn díì 
dda trên cách nhìn vai trò cùa cảm /̂tí^c ^t?c ím theo vidn
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ănh !ăm tiôu chí, có th^ bj coi nhtf !à !àm cho hí^u 
biô̂ t V(} c^m tht^c 3y tró thành nhó hẹp mâí di môt cách 
qná dáng.

Aí. 77!o/n/7.yr?n

N3m 1973, Wi!!iam M. Thompson dã cho dang môt bài 
vìót (!ài bàn v!̂  ìjch sd cùn khái niôm //n/c í//!,
k^ tù thái các giáo phụ cho dcn công đòng Vaticanó 1!.^^ 
Bài vi( t̂ cũng bao gòm các v^n dc khác, nhtí !à: co sd kinh 
thánh cùa câw r/!í7c nhdng nghi v^n thììn học can
băn vb ý nghía của cỏw r/ií/c ///?, ý nghĩa cua căm tht?c 
ay ddi vdi Gi^o hói h^c và tầm trọng yó̂ u cùa văn db này. 
Sudtt bàì vió̂ t, Thompson dã phăí cỌc nhọc dd tránh cho 
doọc dí^u mà tác giă gọi !à !di giải thích "phù phcp" v6 

r/n/c í/n ,.tdc !à c^ch hidu dOa d^n, hìlu nho tọ  
dông hay máy móc, tđi chó cát nghĩa tính chăt bát khă 
ngô cùa ngoòì tàm chdng cho ddc tin. Thompson tà tác 
giă dììu tiôn k^ tù công dòng, đã vạch rõ nhdng boác nh^m 
tăn và quá trdn mà ngay că Giáo hôi cũng không tránh 
hôt doọc, dù cho có nhăt thiôt c^n ptiăi băo tồn tính ch3ft 
băt khă khuyd t̂ và băt khả ngô co băn cùa ddc tin kitó. 
Sọ trọ giúp dăc bíôt áfy cúa Thiôn Chúa cũng không toại 
trùf sỌ víôc có th^ nhdng ngoùi nhìn ddc tìn vđi môt tdi 
nhìn mô tín, và viôc Giáo hôi cần phái có nhdng biôn pháp 
cụ th^ d(í giúp tránh cho khói hi^u sai và giải thích tôch 
tạc v$ ddc tin kitó.

Liôn quan dcn bản chăt cùa //n, Thompson
bác bó hản nhdng tđí quan niêm vb căm thdc ăy nho tà 
môt thd "căm nhân," tdc nho tà môt cái gì dó di ngOỌc 
tạt vdí tý tính, hoăc nho tà môt thd "giác quan thd sáu" 
có khĂ nang truybn dạt môt cách ph^n nào máy móc, nôt 
dung nhăn thdc cúa mình, ra trong tánh vỌc tìm hì^u vb 
ý nghía chán tý kìtô, theo dúng nhdng djnh tuăt dibu hành 
rìông cùa viôc thâu thăp và ph(!̂  biê̂ n nôí dung nhân thdc,
15. and Infa!!tbí!ìty," 77!C

167(t973). tt 450-486.
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gidng nhtf cách kidu văn hành thíYòng th3fy ncíi các giác 
quan khác cùa con ngtfùi. Tác giă cũng phô hình khuynh 
hLfđng giăi thích rí/í nhtí !à "thái dó hoàn
toàn thụ d()ng," giám thìdu thành td) nhíín !oại d trong 
căm thdc ăy dôn đô biôn nó trá thành hHu nhtí không còn 
gì nda. ôn g nghĩ !à óng đã dqc thăy khuynh htídng ấy 
trong môt sd nhdng văn băn cùa trtíùng phái Tucbingcn 
h&í thê  ̂ kỳ 19. Cũng nhrí Glaser trrfđc kia, Thompson cho 
răng cách giăí thích tdt nhăft văn !à !di giàí thích dt/a theo 
nhdng g! Tôma Aquìnô hi^u v^ !oạí hi^u bíò̂ t do tính chăt 
"dăng băn tính," tdc !à theo dạng thái phì khái niêm: dăy 
không phăi ià dạng thái ngh;ch !ý tính, nhrfng tại cho pháp 
con ngrfùì "n<ím" dríỌc nhíbu dibu hon !ă nhdng gì có th^ 
doọc bí^u dạt qua con đoùng khái niôm và ngôn tùr rõ 
ràng. Tác giă cũng gọi cách hi^u bi& 5y !ù "!:ián thdc tọ  
phát" (tr 480).

Trong sd nhdng khía cạnh mà Thompson mudn nôu tôn 
khi bàn dê̂ n còn có các khía cạnh sau
dăy: tín hdu sd dụng dăc sùng cảm //!í/c ífí/c ím mót cách 
trỌc ti^p. Ktiông nôn quan niôm cảm //n/c rft/c /m nho tà 
thái đô thụ dông dón nhăn chăn tý kitô nho dã doọc ban 
bd ra cho các tín hOu môt cách gián tíê̂ p qua (trung gian 
của) hu3fn quy^^n giáo ph^m. Là đăc sủng sd dác chãn tý 
báft khá ngô — chăn tý doọc hì^u nho tà môt trí thdc tibn 
khái niêm tàm co sá cho ddc tin—  căm thdc 3fy thuôc băn 
chăt nôi tại cua chính ddc tín. Căn phăi toại bô t^t că mọt 
tdì giăi thích coì cảm //n^c dí^c /Õ! nho tà doọc chăp nd)! 
tO ngoại tại thêm vào cho đdc tin. Hành V ! dbc tìn và ý  

nghĩa cúa nó chì v^ crtm í/tí^c rft?c tm tà nhdng thọc thtí 
nôì tạt dđí vđì nhau. Cũng nho c^n phăi tránh hôt mọ! 
cách giăí thích thụ đônp, tý do tă vì các tín hOu sdng níbm 
cảm í/tt^c ífí/c tm cùa mình ngay trong hành vì dón nhăn, 
hành vi doọc hí^u không phăi theo cách kidu tuăt pháp 
hay pháp tý, nhong nho tà hành vi dbng càm thOc thọc sỌ 
gida các tín hdu và huấn quybn giáo ph^m. Thompson cho 
rhng môt tdi giăí thích nho thô* sẽ dng xùr dúng hon nhi^u
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dó̂ i Ví̂ i băn chăt cùa giáo huăn Giáo hôi !ìôn quan dôn 
dăc Hn băt khá ngô, gi!?a môt thái mà nhibu ngtíùi dạt 
v3n d^ nghi ngđyè khái niôm 3fy. Cu^i cùng, Thompson 
dã C(!) dạt vào trong phạm vi hao quát
hon cùa viôc Thánh Linh tác dông d trong Giáo hôi. Nho 
thê, Thánh Lình dùng đôn nhibu ngoùi trong Giáo hôi dd 
gìn gid Giáo hôi !ại (ì trong chăn !ý: không nhOng các 
giám mục, giáo hoàng và thìín học gìa mà thôi, nhOng nho 
!jch sùr dã cho th3fy rõ !ă còn că hàng !oạt rông !đn các cá 
tdìăíì hăng toong tác vđi nhOng dibu kìôn sdng trong thòi 
dại mình nOa, tOc !à các ngón sd, các nhà cải cách, các 
nhà th^n bí, các vỊ thánh và gìđi giáo dăn nói chung. Hoạt 
dông cùa họ xuăt hiôn trong !jch sùr Giáo hói, nho thây 
doọc trong nhOng thOì căm cách bách hại, hay !à dođi 
dạng th^ cua nhOng trào !Ou kh(!) hạnh trong Giáo hôi, 
ho3c cùa tìé̂ n trình nhăn dính thOi didm vOi nhOng dòí hói 
!uân !ý di kèm theo, v.v. Không bao giO thụ dông, cả/n 

í//! !uôn !uón sinh dông vá toong tác, (ì giOa nhOng 
hoàn cành cụ th^ trong cuôc chìô^n cam go mà su& dòng 
!jch sd, Giáo hôi phăi trăí qua.

Hìiôn íi^u !uăn cùa Thompson ch! !à môt hạt giống, và 
chì nôu băt cho thăy nhOng nguy hi^m và giđì hạn cd hOu 
cùa viôc ngô nhăn vb cảw f/!í^c Oí/c ÍÙ!. Và nho th6̂ , tác 
giă dã phải gìa cóng !đn t^y trO các ki^u giàí thích v^ 
rrím  y/!Oc theo cách CO! nó nho !à mót thọc th^
ngoại tại, hay !à theo !di pháp iý và thụ dóng, hoăc máy 
móc. T3c gi^ còn mang !ại mót só̂  dóng góp khác nho khi 
nhán mạnh d6n tính chù dông cùa cảm thdc ddc tin, dỌa 
trên sỌ kiôn Thánh Linh trỌc tiép truybn sJc  năng cho 
các tín hOu, và sỌ kiôn có hàng !oạt rông !dn nhOng hoạt 
dông phán ánh cảw í/!!/c OOc khì Giáo hôi phăi Ong 
phó toong tác vOi nhOng ddi thay !{ch sO.
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y.-M. R

TrLf các bài bình !uăn v6 nhí?ng doạn thích L?ng trong 
hiên chô v4^A/D ra, thì cho đôn năm 1976 không dọc th3fy 
môt bài nào băng íiÊ̂ ng Pháp, vié̂ t câr?! r/n7c r//:. 
Năm dó, J. M. R. TiHard trình bày môt thiôn khăo !u3n 

dè tái này theo bdi cánh cùa Kitô giáo vdì haí dạng 
thái ddc tin: "đdc tìn bình dân" và "ddc tìn có học."'<^ Dó 
!à môt bàí viôt năm trong khuôn khd cùa Cu^c Ht)ì Dàm 
Thd Năm do Trung Tăm Nghiôn Cdu Ljch Sd Các Tón 
Giáo Bình Dăn*^ td chdc tại Ottawa ngày mùng 5 tháng 
10, 1974. Thiôn kháo !uân cùa Ti!!ard dã dtrọc hi^u nhtr 
!ă m(^t băn db dãn nhám tdì môt S(í díón giá khác đã tLfng 
dtía theo các !ãnh vtíc chuyôn môn riông cùa minh, mà 
phăn dng vđí các ý kiôn cùa tác gìă. Sau dây, tôi sẽ nghiôn 
cdu kỹ hon môt chút vb bài vidt cua Tì!!ard, vđì nhdng ý 
kiên bàn !uăn cùa hai tác giă dã t!jfng phăn dng bàí viíft. 
Trdđc dó môt năm, tdc !ă vào năm 1973, m^t băn djch 
Anh ngd cua bài viôt đã ra milt d(^c giă, và dó ià mót thi 
!iêu đdt^c soạn thăo cho ủy Ban Qu(3c T6̂  HÓn Họp Anh 
Giáo và Cóng Giáo RAma mà Ti!!ard !à thành viôn.*^ Ngohi 
nhdng khác biẠt noi các !Ou ý mó dììu và kót thúc, bhn 
dịch Anh ngd cũng không khác gì nôi dung chù yÂu so 
vdí văn băn tiÊ̂ ng Pháp cùa năm 1974.

Tì!!ard bát dầu thiôn khàó luân vdi di^m !Ou ý vb sỌ 
viôc gìdi giáo dhn dã rông rãi kháng bác nhdng dibu huh^n 
quybn dạy v6 tính cháít vô !uăn cù a víôc dùng c á c  phtrong 
tìẠn nhăn tạo  d^ ngùfa thai, nho d o ọ c trình băy trong thông  
diôp T/M/ym/tae .rdhg cũng nho vb
thái đô chdng d^i cùa m ôt síí giáo dăn đAi vdi nhdng căì 
cách  phụng vụ mdi đây trong G iáo  hôi C ông giáo R ôm a. 
C òn c á c  th^n học gia thì tô  ra dè dạt nhìôu dó) vu! m ôt
16. "Le Rétlexion )hío!og!que" trong pọptOoỹe, /o!

[Cogitatìo f!dcì, sd87] (Parts: Ccrf, 1976), tt 9-40.
17. Ccntre d'études d hìstoìrc dcs rctìgíons poputaìrcs.
18. '.ye/MMí !/! c/t/írí 11(1975), tt 2-29. Nhđng trích dăn

bà! vi& cJa TlHard đ&u dd(;X: !ăy tù băn djch tl&tg Anh.
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S(í sinh ho^t dạo ddc tiò̂ n hành trong giđi giáo d3n,  và dófí 
vdi môt vài hình thdc dìôn tă gạp thăíy gìda các kítô hdu 
thu^c phong trăo Thánh Linh. Ngày nay, vân đb

có th^ dtícíc coi nhtf !à thtỴc trạng căng thăng 
gida "đdc tin có học" (dại diôn !à các nhà th^n học và dôi 
!úc !à cà hàng giáo ph^m nda) vă "đdc tin bình dân" (dại 
diôn !à gidi giáo dăn và giáo sĩ nóì chung). Qua cung cách 
hành sd cua các giáo hoàng Piô IX và Piô XII trong các 
!^n minh djnh các tín diì^u thánh mÃu vào các n^m 1854 
và 1950, tdc !à qua stỵ viôc các ngài viôn dán lòng tìn của 
gidi giáo dăn ra lăm lý chdng dd minh dịnh tín dií^u, rõ 
ràng là gidi giáo dân dã dt/ạc coi là giđì dóng gid môt vai 
trò quan trọng trong tiôn trình hình thành truyền thdng 
sđng dông cùa Giáo hôi. Că hai vj giáo hoàng dbu dã nhăn 
ra vaì trò cua gídí giáo dân vđi nhdng chiều kích tích cdc, 
tdc là tán trd các tín điì^u ddcíc các vj lây thẩm quyền 
chính thdc mà minh đjnh. Ch4c là că hai v{ đbu không có 
th^ hi^u dddc răng S!j kiôn dông đào hàng ngũ trong giđi 
giáo dăn kháng bác giáo huăn cua giáo hoàng là môt dâu 
chl cùa

Td cuôc kháo sát !{ch sùr v$ chibu hdđng ttf tddng cùa 
nhi^u tíd̂ n sĩ xuăt chúng và thăn học gia ti^ng tăm trong 
Giáo hôi, đdi vđì hai tín đi^u thánh mău nói trôn, cũng 
nhd v$ ^uan dìám ngày càng Iđn mạnh cùa giđì giáo dãn, 
ddtỵc bicu híén qua lòng dạo ddc sùng kính cùa họ, và vb 
thái đô chda phái là chính thdc chuẩn nhận, nhdng là dung 
nhddng của huátn quybn giáo ph^m đdi vđi các hình thdc 
sùng kính ăy cùa giáo dăn, TìHard nhăn ra đtídc là "ddc 
tin bình dăn" dã chié^n thăng "ddc tìn có học." Các djp 
giáo hoàng minh djnh tín dibu là nhdng djp cho thây rõ 
mdl đdng tăm hiôp Idc gida các tín hdu và
hàng giáo ph^m trong viôc minh xác ddc tin cùa Giáo hôi. 
Tillard CO! hai tác nhăn áfy nhd là "nhdng nguyôn lý b(f) 
sung cho nhau trong thái dô Giáo hôi tán đóng môt sd

19. 'intard nghlôn cJu váfh dìì theo vì$n ánh các chủ th^ của 
t Jc  !à các tín h&u, vă vì thíf, ông coi đó tà văh đl&
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kiôn do Thánh Linh gdí dôn cho mình" (ír. 10). Hàng giáo 
ph^m và giđi giáo dăn nhìn nhân !ă đdc tin công giáo cua 
mình có măt cá á  trong các Hì !đì sdng dạo cụ th'í cùa 
giáo dăn, lăn á  trong các tín dibu do giáo hoàng minh djnh. 
Thô thì, cho dù dúng !ă có mót sd khác bìôt !đn gÌ!?a hai 
tín đibu vù̂ a nói vđì các tín đibu (nói chung) đdíỵc minh 
d;nh bdi hàng giám mục toàn c^u trong công ddng chung 
(chăng hạn nhd !à các minh đjnh Thiôn Chúa Ba Ngôi 
và vb Đdc Kìtô trong thdì đ^u của Giáo hôí), thì sd khác 
biôt ăy cũng không thd ddđc dùng d^ làm lý chdng cho 
r^ng Cđ/M ///: ch! mang tính chăt phụ thuôc, thd
yé̂ u. Các tín hdu có tin, thì bdi vì họ dtrọc tr!/c tiôp thúc 
d^y bdi Thánh Linh, chd không phăì là vì họ đã nhăn 
đtrđc ddc tin kitô mà trtrdc dó hàng giáo ph^m dã dón 
nhăn dtícíc môt cách trọn vẹn, rdi sau đó mdí thông truybn 
xudng cho giáo dãn. Ngt^dc lại, theo Idi cùa Tillard, "ngay 
că trong bình dìôn th3fu hi^u vb núì dung mạc khái vh !ỳSm 
cho các yé̂ u tdí cùa nôì dung ăy trd thành rõ ràng sáng td, 
nhdng tín hdu dù không dóng gìd môt trách nhiôm gi^o 
ph^m nào, thì cũng không phái V ! th6  ̂mà ch! dtrạc coi nhrf 
là nhdng ngtfdi don thu^n dón nhăn nhdng gì các v{ làm 
dìlu Giáo hôi xác đ;nh, tdc là nhdng v{ đã đdỌc soi sáng 
bdi các nô lọc nghiên cdu của các nhà th^n học hay của 
nhdng nhà chuyôn môn khác trong phạm vì 'ddc tin có 
học'; các tín hdu dóng gid môt vai trò dăc thù d trong Íiífn 
trình hi^u bí6̂ t cùa toàn th^ Giáo hôi, vb chăn lý đdọc 
ban xudng cho trong Ddc Gìôsu Kitô" (các tt !1 và kd̂  
tlêp).

Cách hìdu bao hàm nhd th6  ̂ vb hoạt đông cua Thánh 
Hnh d gìda các tín hdu, dã ddỌc các nhà chú gìăl ngày 
càng đông dăo hon xác nhân: họ nhăn thafy rhng, cách 
riông trong văn bô cùa Gìoan, ddc tin là môt tìôn trình 
nôi tăm hóa tiêm ti^n, nhd tác dóng cùa Thánh Linh, của 
Idi Ddc Giôsu dạy; môt tác đông hoàn toàn quy hodng vb 
vdì ni^m thông hiôp sung mãn vdì Thiôn Chúa, vb  dì^m 
này, TìHard dã viò̂ t nho sau trong ph^n tdng kó̂ t: "Trong
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v3n bô ây, chúng ta tìm thăy dLfđc môt đà năng dóng không 
phăì !à á  chõ cọng thôm nhdng chăn !ý mdí, nhtíng !à th^ 
hién cho sung mãn thtíc trạng cùa nhdng ngrfùì thuôc 
Đdc Kitô trong cuôc sdng ddc tín" (các tt. 14 và k^ tì^p). 
P ó  chính !à ý nghía cua tcf ng!? "xdc d^u" bái Ihánh Linh 
mà Gìoan tht/òng dùng; có th^, thì giáo hu3'n bôn ngoài 
vă bôn trong mđì đtrạc hàí hòa chăt chẽ vái nhau, và mdi 
vén mó cho thăy !à các tín hdu hhng không ngcTng tié̂ n 
său hon mãì vào trong ddc tin kítô. Nho văy, "chăn !ý 
Phúc ăm không phăì !à nôì dung don thuìln trí thdc của 
chăn !ý. Dó còn chính !à chăn !ý mà Thánh Lình mudn 
ghí sâu !6n trôn con tìm và !6n trôn cung cách sdng cúa 
con ngoòí" (tr. 15).

NhOng !àm sao có th^ hi^u ăy môt
cách cụ thd hon? Chi đon thuìtn đcm mà
đăng nháít hóa vdì môt thd thiôn hodng (băn năng) quy 
vb v Jí chăn !ý thì không phái !à môt vìôc !àm thôa dáng. 
Nhdng chu trOOng xa vđí cùa các nhà th^n học và các vj 
chủ chăn, cũng nho nhOng yêu sách quá dáng cùa gidi 
giáo dăn dbu nóì !ôn cho tháíy rõ tính cách sai !lSm của 
viêc đăng nhăt hóa nho thó̂ . Các phong trào Thánh Lình 
dang hoạt đông gida giáo dăn cần phái đoọc dánh giá theo 
tiêu chí cùa giáo huătn kinh thánh, nhong đóng thùí cũng 
đòi các nhà th^n học phái ná !ọc xem xét và !àm cho 
sáng tô các v3fn d ì̂, cũng nho dòí huăn quy^n dùng dÊ̂ n 
khôn ngoan c^n trọng trong vai trò làm chù chăn lãnh đạo 
cùa mình. TiHard cho răng chính ánh hodng hô toong ăty 
giOa các tác nhăn khác nhau trong Giáo h^í (các giáo dăn, 
cá c  nhá IhHn hpc, hăng giáo p h ím ) se gìàl thích cho hìáu 
vb băn cháft cúa đoọc quan níôm nho là
môt mdì (d&ng tăm hìôp lọc). Sdc năng phong
phú cda t^m nhăn thdc kítô v^ ddc tin — sdc năng tièm 
tàng d trong các co cáfu và các quan đi^m mà rătt thoáng 
khí phăì ch;u dìbu kíôn hạn hẹp cùa thùi gian và hoàn 
cánh—  cũng có th^ giúp cho hì^u là khó mà có th^ tiôn 
thlôn tách bìôt ddc tin, nho doọc sdng vă kinh nghiôm, ra
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khôi môt cung cách nhân tht^c thu^n nhăt và dịn!i nào 
dó vb ddc tìn.

Ngày nay trong Giáo hôi, cách hi^u nhd
!à co^.\/7írđríO dã có dd^c môt cách thdc bidu dạt dãc biôt, 
không phăì !à qua nhdng dạng thái sùng mô quy hddng 
vào Phúc ăm (nhd trong trríùng h(ỵp các tín dì6u thánh 
mău), cho băng vào trong các !ănh vdc !uân !ý và tìm hi^u 
vb con ngdòi. Cá trong phạm vì này nda, chính hành (or- 

xem ra cũng trái vtííỵt !ôn trddc chính thdng 
Ngdùi thùí nay sdng qua kính nghìôm của môt 

tình trạng d(!)í thay tht/c sd trong cách hi^u bid̂ t vb chính 
mình, và cám thăy nhu cììu sdtng cho trung thtíc cách hi^u 
biôt dã d& khác ăy vb chính mình. Lý do tại sao họ !ạí 
xác tín cho răng hoàn cánh thòi nay dòi phăi thay đ(!Íi, 
chác chán không phái !à vì họ muôn dua gion vói duc tin 
kitô, nhtíng chính !ă d^ S(íng trung thtíc vóì ddc tìn ây 
trong nhtìng hoàn cănh dã thdc sd thay dái.^^ Ngày nay, 
dạng thái mà, thúc dẩy bái ddc tin kitô
phăí măc !ây trong nhdng v3fn d̂ ì !uăn !ý nhd !ă !uăn !ý 
vb giđi tính, cóng !ý tăp th^ và quybn td hdu cũng nhd 
viôc sd dụng quy^n ấy, dòi phăì có td phía huă^n quy^n 
giáo ph^m đdíỵc các nhà th^n học trđ giúp, môt dà hrfdng 
dái thay trong cung cách trình bày giáo huăn của Giáo 
hôi. Đó !à că môt !ãnh V!jfc mdi mé cùa mdíi co/ry/7Ír^tío 
gìJa môt bôn !à íhiôn hrfdng hay ý thdc td phát cùa giđi 
giáo dăn ddi vđí thô gìđì và ddi vđì cách hì^u bié̂ í d(̂ i mdi 
vb chính mình, và bôn kía !à nhdng nó !dc nghìôn cdu cùa 
các thì^n hoc gia có b^n phăn c^n trọng căn nhfc nhdng 
huă'n chì có tính cách chuín tăc trong Kinh Thánh cũng
27. Tììtard so sánh cách nhìn dã ddì khác cùa chúng ta v6 con ngdò!, vđí 

cách quan niCn đdì khác vb vũ trụ c^n phă! có tiep theo sau các khăm 
phá khoa hpc do Ga!H6ô thục hi$n. Sau Gatììêô, chúng ta không còn có 
th^ tì6̂ p tyc nhìn vũ trụ trong m^t cách thdc gìđng nhd trddc dó dd(^ 
nda, cho dù Kinh Thătih và các mình d;nh cùa huM quý^n có tiífp tục 
dìõn dạt theo ki& quan nì^m thùì trddc vũ trụ. Nhđng thay đd! trong 
cách di6n dạt dã xăy ra do đÒ! hôi cùa cách quan ni$m trong thòi 
hău-Ga!ì!6ô vũ trụ, và thục sụ đã đd(;tc Giáo ht̂ i chă*p nhăn. Xin xem 
TÌìtard, op. cìt., tr 27.
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nht/ nhí?ng công thdc tín !ý, nhăm trác nghiôm !ại tính 
chăt xác thú'c cùa các thiôn ht/đng kia; nhù* thôi các vj này 
sẽ đi đÊ̂ n chó tìm ra nhdng công thdc bì^u đạt mói mô 
hcín, đ^y dù và thích đáng hrín d^ trình bày các quy tăc 
trong Idì xd* thò̂  cùa con ngdáì. Nhd Tìììar vid̂ t: "Và thê̂  
!ă mđí tríryng tác chạt chẽ gida trtỴc giác tht/c ti^n của 

và nhdng cd g^ng cua th^n học đd tìm hi^u 
cùng đánh giá /ề ăy, sẽ đăm báo cho dăn
Chúa đtfqyc vtYng bdđc mà tié̂ n tđí trong chân !ý" (tr. 27). 
Lòng trung thành đdi vđi Lùi Chúa sẽ mãi mãì !à tiôu 
dích cúa mđi ây; vă vai trò dăc thù mà huá̂ n
quy^n giáo ph^m dóng gid á  trong mdì đ&ng tăm hiôp ìtỴc 
này !ă đám băo làm sao nhdng cám nhận sâu xa của 
giđí giáo dăn sdng thăt lòng tín cùa mình, và nhdng cdí 
g^íng cúa các nhà th^n hqc trong n^ ItỴc tìm hí^u trá lại 
vb ddc tìn theo phrf(íng pháp phô bình, có hô thđng và có 
sdc thuyÉÍt phục, dtjf^c thtíc SĨỴ đâm r^ său vào trong Phúc 
ăm, cũng nhrf làm sao d^ ngày nay, vi6c thStu hi^u Phúc 
ăm dạt đd^c đd̂ n chô dda các tín hdu tién său vào trong 
mdi thông hìôp vdì Thiôn Chúa đã đrfíỵc chính lòng tin 
vào Phúc ăm â̂ y khai má ra.

Úng đáp bài trình bày cua Tillard, Pernand Dumont đã 
nêu lôn môt sd nghi văn c^n phăì đdạc làm sáng tô vb 

sd văn đb có tính cách khoa học luăn liôn quan dé̂ n 
bàí trình băy, và v^ tính cháít thích đáng cùa môt dạng thái 
híén tr í̂^ng hpc tôn giáo đcrạc TìHard cũng nhd các tác gìă 
khác dùng dd^n.^ ông yôu c^u Tillard phái lăm thò̂  nào 

cách dùng ngôn ngd cùa mình đd(^c rõ ràng chính xác 
h(^n, vì trong cđ găng giăi thích nhd là m(^t
dạng thd cùa coMỊptratío, ông này dã dùng đd̂ n cá môt loạt 
các tùf không nháft thié t̂ thuôc v^ cùng môt cách sd dụng, 
nhd: nhăn thdc, trdc giác, căm nhân, thi6n hddng, tính

28. "Rcmarqucs crìtiqucs pour une íhéoìogie dc 'conscnsus ndctìum'" 
trong fo! /w/?!v/aýe, /o! tt 49-60.
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chăt ttỴ phát, chăn !ý sdng, khuynh hù*Jng tibm tàng, v.v. 
Các tLt ng(? kia Jã  không bao gìù dtííỵc xăc djnh rõ, vA md)i 
tdong quan gída chúng vđi nhau cũng đã khóng dtíạc gìăi 
thích. Lói tiôn hành nhd thô thì thay vì làm cho sáng tô, 
sẽ dô dàng dda d^n chó hì^u môt cách lăn lôn vb các văn 
dc khác nhau. Chính khái nióm "tôn giáo bình dăn" cũng 
đạt ra răit nhibu nghi văn, cách riêng là khi dt/ạc sùr dụng 
theo Idí dùng tùf cùa Tillard. Nhdng tùf chù y6̂ u chăng hạn 
nhd: "lý thuy6t'Y//!fory) và "học íhuyôt" dã không
bao giù dt/cfc dinh nghĩa. Dumont db nghj là c^n phăì Idu 
ý dd ph^n biôt gida ddc tin, cách thdc bì^u dạt và quy 
phạm, má chính óng cũng dã làm trong hai lãnh V!íc lìôn 
hệ chính, tdc là trong khoa học !u3n và hiôn tdcíng luăn 
tôn giáo.

Đdti vđi Dumont, kh^l niôm "ddc tin" hàm ngụ ý nghĩa 
của môt lùi mđi gọi dạt v3fn db v^ cá nhăn do Ddc Giôsu 
Kitô, cũng nhtf vb stỴ găn bó tiò̂ p đó vđi Ddc Kitô cùa cá 
nhăn ăy trong td cách là tín hdu. Theo ý nghĩa d^u tìôn, 
bdí cănh cùa nî 5m tin bao giù cũng là b(!!í! cảnh cua môt 
mdi quan hô lìón bản vj chd không phăl của "nhdng nôi 
dung khách quan" (chăng hạn nhdng học thuyết). Tùf ngd 
"cách thdc bi^u dạt" thì ch) vb tíín tuóng lìôn băn v{ cúa 
ddc tin, nhdng cũng còn nó) lôn că dạng th^ văn hóa lăm 
khung cho đdc tin. Ngôn ngd ddcíc dùng d^ bi^u dạt ddc 
tin không phăi là môt cái gì tùy ph)j, hôt nhd thăn thd 
không phái là yóu t^  phụ thuôc trong con ngdái mà nó 
góp ph^n làm nôn. Ngôn ngd vă th^ tính là nhdng t)jf tdctng 
td vdi nhau. Cách thdc bì^u dạt d)ìc tin không phăí là môt 
ph^n phụ, ddạc găn thôm vào, bói vì ddc tin dòì hóí phăi 
có ngón ngd, và không th^ trd thành hiôn thdc ddí t̂c nífu 
không có ngón ngd. Rói cudì cùng, còn có váfn db "quy 
phạm" khi cău hói v6 chăn lý dtfạc dạt ra. Nhd th6̂ , nhúng 
ngh; quyôt cùa huătn quyí^n giáo ph^m, và nhdng lăp tnídng 
cúa các nhà thăn học là nhdng quy phạm hay tiôu chí d^ 
nhăn định vè tính chăt thích dáng cua các công thdc bi^u 
dạt ddc tín, tdc là ch! nhăn djnh v^ ddc tin môt cách gián
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tiôp mă thói. Quy phạm thì c^n thiêt, nhtíng không phái 
!à chính J J c  tin hoăc !à có gíá trj nhtí chính dJc tin. Xuât 
hiôn trtfđc tiôn, đdc tin dã !àm cho phát sinh ra hình thdc 
bì^u dạt qua !jch sd hay văn hóa, và hình th Jc bì^u dạt 
thì không th^ trình bày trọn vẹn drf(ỵc nôi dung cùa ddc 
tìn. Cũng vì thê  ̂ mà hình th Jc bí^u đạt !ại !àm n^y sinh 
lén nhJng quy phạm !{ch sù, và nh!?ng quy phạm !jch sd" 
thì không thá th^ hiên hoàn toàn đ^y đù drf(^c n^í dung 
sung mãn và phììc tạp cùa th)Ỵc tạí nhăn bidt qua "bi^u 
thdc đ Jc tìn." Do đó, đ^i vđì Dumont, (mà
ông tLfng gọí là /íí/c/íM/n) chl vb că ba khái nìôm
nói trôn dây. Ba khái nìôm này làm nôn môt dạng biên 
chdng sình dông tríctng tác vđi nhau, và không môt thành 
td nào trong ba có th^ đđng riông môt mình mà không 
c^n dè̂ n hai thành td kìa. Hí^n nda, không môt thành td 
nào trong bô ba áfy lại không dtíỌc c^n dd̂ n, và dibu dó 
đúng cho trríòng hcíp cùa quy phạm cũng nhtf cùa cách 
th Jc bi^u đạt.

Trong ph^n hai cùa bài dng đáp, Dumont dón sJc  vào 
viêc nghiên cdu v^ tính cháft thích đáng của dạng hìôn 
ttfỌng luăn tôn giáo thdùng ddạc dùng d^n ngày nay. Dda 
vàó mău tùf ngđ bô ba vùfa đdùc thi& đăt nhJ th^y trôn 
đăy, ông biôn luăn cho răng th^n học ngày nay ch! bì& 
dòn hÉft chú tăm vào hai thái CÌÍC trong bô ba ăfy, tdc là 
đdc tin và quy phạm, dá không hb Iríu ý gì tdí cách thdc 
bì^u đạt. Đibu đó híôn rõ qua sd viôc có nhdng tác gìă 
cd làm sao chl đoti thuìln câp tđi "đdc tin" vă " ^ n  
glăo" không thôi, và d^ phân căt hai thtỵc tại này ra khói 
nhau. Đó chăng phăi là sa vào chrídc của chù thuyêt duy 
tăm, làm cho thìíc tạí bj méo mó thié^u sót, không còn toàn 
vẹn nda đó sao? Và nhrf thê̂ , tăm trạng đdl ngh;ch ăy có 
thá đcín thu^n là phăn ánh cua thái đô tíôu bí^u cùa thòi 
đại này (bált dău vdi phong trăo că ì cách Tin lành và cuôc 
Phăn Căì cách cùa công dăng Triđentìnô), tdc là thái d^ 
quá col trpng quy phạm, nhdng minh djnh và kì^n thdc, 
phrfOng hại dé̂ n haì yé̂ u td kia trong b^ ba thănh td nÓ!
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trôn. Có th^ nhân ra đibu dó qua viôc Giáo hôi ra sdc tâp 
quybn và kiểm soát nhdng !ãnh vt/c rông !dn cùa sình hoạt 
con ngdđi, cũng nhd qua cung cách các nhà th^n học hicu 
vb vai trò cùa mình và qua tình trạng dôc quybn họ thtrùng 
nám gid. Tùr hai khuynh hdđng dó: môt dàng !à dc cao 
"đdc tin" phdong hại dón "quy phạm," và dt^ng khác !à 

^ ---- "quy phạm" phdOng hại dón "ddc tin," phát sinhcaodìì
ra hâu quă này !à !àm cho yôu tố thd ba trong b^ ba yôu 
tô), ídc !à "cách thdc bi^u dạt" qua văn hóa và nhdng dạng 
thái !jch sd, ra nghèo nàn hăn di. ông còn nói thóm rhng 
có th^ dibu dó cho thííy !ý do tại sao dã xî y ra các cuôc 
khùng hoăng nhd ià vụ phù nhăn giáo huăn cùa thông 
diôp Mtmc và viôc giáo dân J  nhiììu nOi không
còn chju bí tích Cáo giàì nda; dó !à chí kd tdi có hai vụ 
mà thôi. Dumont k& !uăn cho răng bao !ău c!ìda chình 
ddn tình trạng măt quăn băng trong bô ba kia bhng cách 
C(̂  vũ vă dung nhdỌng d(íi vái nhdng cách thdc bidu dạt 
rông rãi hon nhì^u nda tùy theo v3n hóa, noi mọi tììng 
!đp (giáo dăn, giáo sĩ, th^n học gia, hàng giáo phiím), thì 
băy nhiôu !âu Giáo hôì không thể íiôp íục Kì!^ píáo 
cho có hiôu quă trong thé  ̂ gir î ngày nay doọc.

Trong bàí trả !0i cho thiôn tì^u !uăn cùa Ti!!ard, Emiìícn 
Lamirandc^^ dã vạch ra, tù trong !Ịch sùr giáo !ý và thìtn 
học, môt sd !ãnh vỌc cììn phăi doọc suy cdu kỹ !0(?ng hon 
nda trođc khi nói dón chuyôn bàn thiSo cho có ý nghĩa v^ 

V! đó !à  môt thỌc kiôn có thô dọc thăy 
đdọc tcf trong các ngu^^n !iôu !jch sùr. Chàng hạn, khí nhî  
th^n học nóì vb /íííc/hvnt, thì phăì hí^u v^ nhdng

(tín hdu) nào: tín hdu thuôc các giáo họi đja phoong, 
hay !à nho ngOOi ta thoOng già thìôt, tín hdu cùa Giáo 
hôí hoàn vũ? Đăt văn db theo giă thiò̂ t cho rh.ìg 
mang tính chăt toàn vũ !à xem ra !àm cho vtìn db !i6n quan

29. "La Thcotogìc du 'scnsus tldctìum' ct ta coiìaboratìnn de ì hìstortcn" 
trong pọpn/o/re, /b/ tt 67-72.
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dÊ̂ n chó đdng và giá tr{ cùa tính chăt da dạng trong Giáo 
hôí b; nghiông !6ch di. Cụ thd mà nói (nhtf trong vụ Giáo 
h($í Bác Phi tách rùi thùi !ạc thuyó t̂ Dónatô, hay vụ !y 
khai gìda các Giáo h^í Đông phr/cíng và Tăy phrTOng, hoăc 
!à vụ chia rẽ thòi Căì cách Tin !ành chăng hạn), hình nhtf 
!ý do !àm cho că nhdng vùng rông !dn trong Giáo hôi tách 
rđí ra khôi mdíí híôp thông vdi Rôma, vă dám đánh bó 
máft đi nhdng thành td trọng yôu trong ddc tín kitô, thì 
không ăn nhăp g! nhìbu vđí trong cuôc
sdng h^íng ngày cùa tín hdu, cho bhng vdí vaì trò mà nhdng 
ngríòí !ãnh dạo tín hdu dóng gìt?. Thô nôn, các sd gia c^n 
phăí tìm xcm dău !à chô ddng cùa .rcn.TMy /íí/c/mm né̂ u tách 
rái ra khôi mó)! quan hô vđi huân quybn giáo ph^m. Tuy 
nhiên, cũng cìtn phăì dạt văn db vb các phìíong tiôn dôí 
túc dtícíc hàng giáo phíím dùng tJi nhăm ành htídng dcn 
dL̂  tuăn trong Giáo hôi.

Văy, í^uan hê mă có dđí vđì huăn quybn
giáo pham tà nhd thô nào? Có phăì /tííc/íMm tht/c
Sìí tà môt tiôu chí cùa viêc nhăn định chân tý kitô hay 
không? Hăn tă hoạt dông íríOng tác gida hai phía; nhríng 
đâu tă vaí trò đăc trríng cúa /íí/e/íM/n trong trf cách
tà tìôu chí nhrf vLfa nói? Thu hẹp nó d^ chì coi nhrf tà môt 
thd thíén htfdng không có đdỌc môt cách thdc bidu dạt 
khách quan năo có ý nghĩa, tà bi^n nó trá  thành môt thtỵc 
tại hoàn toàn khác.

Cudí cùng, Lamirande dã nói tên thái dô dè dạt của 
mình ddí vdí tăp trríáng cùa môt sd nhà th^n học cho răng 
các tín đi^u thánh mău ddí^c tán trtỵ, tà
môt trríòng htyp dôc đáo. Làm sao mà nhà thần học tạt 
không nhăn ra ddỌc nhdng ánh hdóng tdOng td tác dông 
ó trong tánh v^ỵc mục vụ cụ th^, chăng hạn nhrf quybn tdì 
thtfỌng và quy^n b3ft khă ngô cùa giáo hoàng, hay ó trong 
tãnh vdc phụng vụ thdc hành, thí dụ nhtí trong trdùng 
họp các bí tích? Vaì trò gidi giáo dăn dóng gid thì chiíc
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hán quá ra ngoài giđi m Jc cùa viôc pháp didn hóa 
cuôc sdtng dạo ddc bhng nhdng minh djnh tín !ý.

Trong cuôc thao !u3n, Ti!!ard dã chuydn dùì trọng tAm 
tù hành vi của chính ddc tìn qua hành dông tdOng tác gìda 
các tín hdu, tdc !à Và nhcf thó. ki^u m^u
cony/rnr/o ông d^ ra, dánh dău môt khí)i dí(?m mdí vă cd 
d^ chdng minh cho tháy !à h& mọi phìtn td trong Giáo 
hôi dbu có quybn dóng góp phììn dăc thù của mình văo 
trong nô !tỵc tìm hi^u mạc khải kitô. ôn g cũng dã gia cóng 
nhăfn mạnh dcn tính chăt !jch sd cùa ddc tin, và dã không 
há chc dătu tính cách khẩn trdííng cùa nhdng v3fn dc thtíùng 
dtíí^c dạt ra cho Giáo hôì. Lăp tn/ùng cùa õng. 'dc !Av 
co/n/nMnío (thông hìôp) tàm mô mău cho Giáo hói, hiôn 
rõ qua víôc ông chọn tù dd dùng. Dù sao thì
chính viôc chọn tùr con.y/7írn/ío dd giăì thích cho 
//n/n, dã tàm cho Dumont và Lamirande phái tôn tìông phô 
bình. Dumont tdu ý dôn sd viôc Tittard dã don giàn hóa 
quá dô vân đb. Bao tău nhdng ngoùì d6 xutít mô mău 

chOa nhăn ra doọc tính ch^í phdc tạp cùa vtín 
db hi^u theo dạng thái bô ba nho chính óng d6 nghj, thì 
băy tău Dumont khóng th^ hy vọng sẽ có toong tác thọc 
sỌ vđi các nhà thần học khác. Hon nOa, Giáo hôi thái 
hâu công d(^ng còn có môt cóng tác răt cụ thd cìtn phái 
thì hành, dó tà phải giám dón mdc tdi thi^u nó tọc căc 
nhà thần học thoòng dOa ra nhăm trí thdc hóa và tý tính 
hóa ddc tin, vă phăi khai phá toăn bó tãnh vỌc róng t(tn 
cùa kinh nghìém v̂  ̂ ddc tin giOa tòng v3n hóa ngày nay, 
dd nhò văy mà d^y mạnh cách riông dă phát tri^n cùa 
"cách thdc bi^u đạt" ddc tín. Còn Lamírandc thì dạt ra 
môt Sí!̂  văn nạn. ông cũng nhăn thăy cách hìdu vìì vai trò 
cùa giáo dăn theo tdi Cííí nghĩa cùa Tittard và nhibu nhă 
th^n học khác tà ngăy ngó. Không rõ họ có tOu ý du hay 
chOa đôn măt tdì trong t;ch sd cùa giáo tý, dôn nhdng cung 
cách khă nghi hàng giáo ph^m và các nhà th^n học Xĩ} sỌ 
vdí giáo dăn, cũng nho dôn v3fn d̂  ̂ chOa doọc tăm cho 
sáng tó vb giá trj cùa trong to cách tà mót
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tiôu chí dôc !ăp cho viêc nhăn djnh chíìn !ý trong Giáo 
hôí?

Trong thiôn tìdu !uăn xuăt bàn n3m 1 9 7 9 ,!!nra!d Wagncr 
đã !àm môt cuôc phân tích răt súc tích vb 
Íí/! băng cách đda căm thdc này vào trong quan hô thăn 
căn bao nhiÊu có th^ vđi hành vì ddc tin.^^ Mục tiôu tác 
giă nhăm tdí !à giăi thích ý nghĩa cùa 
môt cách thích đáng híín v̂ ì măt !ý thuyết. M á d^u vJi 
giáo huăfn sáng tò cùa hiôn chd̂  tác già dã cd trình
bày cho thăy tạt sao c^n phái dtỴa theo cách quan niôm 
v^ hành vì ddc tìn mà hí^u cảm í/tt7c ryt7c /m nhd !ă hành 
vì cua môt cá nhăn có !òng tin, tại sao cảm thdc ăy cũng 
!à môt hành ví tăp thá hay giáo hôì, và tạì sao nó !ạì dd^c 
bì^u đạt qua cuôc sdng của Giáo hôi.

Trdđc tiên, Wagner gid vdng !ăp trrròng cho răng hành 
dông tín nhăn vă cảm í/tt?c ífí7c ím thì thăt stỴ
đăng nhăt vđt nhau d nai ngdÒ! có !òng tín. Theo cách 
thdc ây, tác gìă có th^ giăí thích cảm í/n/c íft/c rm nhd !à 
mót cáì gì năm bôn trong ngtíùí có !òng tín. Dó !à tình 
trạng các khă năng cùa môt con ngtíùi đtí^c năng cao !6n, 
!àm cho chúng có sdc dón nhăn Thiên Chúa, "ddì ttfỌng" 
cùa ni^m tín. Ddc tìn !à m()t hành dông nôì tăm, qua dó 
con ngdđi ttỵ do tiê̂ p nhăn hăng ăn Thiôn Chúa ttỴ ban 
tăng chính băn thăn mình; tuy nhiên, đó cũng !à môt hành 
dông dtỵa trên co  sá cùa sỌ vtôc trodc dó Thiôn Chúa dã 
ban cho chính khá năng tin nhăn băng cách nâng cao trí 
tuô, ý chí và căm xúc cúa con ngoùí !ôn. Tình
trạng do^c Thiên Chúa năng cao !6n nho th^, mang !ạì 
cho con ngOùì khă năng "căm thdc" đoọc ddì toọng cùa 
nibm tín, trong dó, "căm thdc" mang ý nghĩa cùa môt tình 
trạng "đoọc điÊu chình d^ ttê̂ p nhăn" hay "doọc dạt vào

30. "Gtaubensstnn, Gtaubenszustimmung und Gìaubcnskonscns," 77te- 
o/og!g !índ C/đM&g 69(1979), tt 263-271.
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trong quan hê vá!"3! m()t ngtyùi nào hay môt cái gì í!ó. 
Nh!í t!ió, r//f/c rA/c r//: p!iiìi dtíỌc hi^u theo ý ngììĩa 
cùa chính hành V ! dt?c tin VÍỲÌ bAn chăt sìôu nhiôn, c:íc 
di^u kién căn thiôt, ttỵ do, v.v... cùa nó. Nói cách khác, 
nêu Giáo hôi hành sùr dăc ăn băí khu ngô, í!:ì dSc 
phi ì̂ dạt nbn móng trôn tính chHt b^t khA ngô cùa chính 
hành ví tìn nhăn.

Tíôp dó, Wagncr đăt vân db tìm hi^u vb dạng thd cùa 
dăc ăn băt khả ngô trong Giáo hôí. Phái hitfu nht/ thô nào 
khi nói rhng dạc 3n ăy có th^ ddctc biểu dạt môt cách í3p 
th^, báì vì bao gió ddc tin cũng !à hành vi cùa môt cá 
nhăn có !òng tin? Nó không th^ ddn thuì)n !ă t(f!ng các 
hành vi cá nh3n cùa các tín hdu, nhdng phăì !à m(íi hiôp 
nhăt hình thành gída các tín hdu dã đtfọc Thánh Lính 
"xdc dììu." Hí^n thê nt?a, hôt nhd mạc khăi cùa Thíôn Chúa 
hăng dì^n tió̂ n ó trong kình nghìôm hăng ngày cua thd 
gidì !oàì ngLfdi, thì cũng vây, se không tìm tháíy dtíí^c dạng 
thái d^u tiên cùa dăc ăn băt khă ngô trong c  áo hói íì 
n(7ì nhdng trdòng htỵp hành sùr dăc bìét cùa nó (ch3ng 
hạn nhd trong nhdng !^n cóng d^ng hoạc giáo hoàng minh 
djnh tín dibu), nhdng !à ó trong cuôc sdng thông thdùng 
cùa toàn th^ Giáo hôi. Nôn !tfu ý d d3y !à môt tì^m hidu 
bié̂ t său sác vìì mạc khăi có the giúp cho công tác giài 
thích viôc hành sd đăc ăn bát khá ngô trong Giáo hôí tiô̂ n 
hành chính xác hí^n. Hôt nhd ddc tin ncíi các cá nhăn nói 
!ên sd viêc các kh3 năng và các căm xúc con ngdùi đdí^c 
Thìôn Chúa năng !6n (vai trò cùa /Mmcn thì cũng
văy, mạc khăi dòí phái có tình trạng các khă n3ng truyền 
thông cùa kinh nghiêm con ngt/ùi dd(?c năng !6n, vì dó !ă 
dìbu kiôn cho Thi6n Chúa td thông truyì^n chính băn thăn 
mình qua mạc khải. Do dó, dạng thái thông thdđng (dã 
ddỌc "năng !6n") chính !à mău dì^n hình cùa c3 ddc tin 
ìăn mạc khăí. Cũng V! thô, không ddỌc tìôn kiá̂ n coí dạng 
thái thông thtfòng cua câm t/n?c dí?c rm trong kinh nghiôm

31. Tù ti6̂ ng ĐJc duqx: dùng đd chuy& ý tJ !.atình còn hàm
ngụ ý nghĩa "căm nghìôm qua giác quan" nđa.
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ngày qua ngày cua dòi sđng các kitô hJu bình thtíùng !à 
năm ngoài tác vụ hành sd dạc ăn băt khă ngô. Chính thé̂ , 
môt khì dã ch^p nhăn mô mău mà Wagncr đã phát híôn 
dtíỌc á  trong các hành đông mạc khái và tin nhân, thì dó 
ch! !à chuyên hoàn toàn dtrong nhìôn.

Cudì cùng, Wagner đã nôu cho th3fy răng môt khía cạnh 
khác cùa ddc tin, tdc !à đdc tin có dtrọc "nhù nghe giăng" 
(Rm 10, 17), có th^ giúp cho thă̂ u hì^u său hOn vb băn 
chăít cùa vi6c hành sd đăc ân băt khă ngô trong toàn th^ 
Giáo h^i, CO! đó nhd !à môt nibm dóng căm thdc phá quát

tù thái các tông dă, bă̂ t C!Ì th^ 
h^ kitô hdu cũng d!ìu găn bó vđi chdng tù̂  cùa Giáo h($i 
tông truyền. Trong khi thi hành tác vụ của mình, tdc !à 
íruybn đạt chdng tù v^ chăn !ý, huíìtn quybn giáo ph^m 
ddng !àm nhd th^ mình nilm dôc quybn trong vìôe giàì 
thích chăn !ý ăy, hoăc !à !àm nhd thd mọi hiểu biò̂ t dbu 
phăí xuăít phát tù mình sau dó mđì đê̂ n vdi các tín hdu. 
Co môt n^n Kitô học quan niêm Ngdáí Con nhâp th^ nhd 
!ă Ngói Lùi (Lo^o.r) do Thiôn Chúa Cha íhd)t ra tùr dùi 
dùi, và cũng nhăn ra răng vìêc thdt ra ăfy văn hăng tiếp 
tục qua Con Môt, dtTíH dạng thái nhăp th^ của chính đdc 
tin và cùa viêc Giáo hôí !àm chdng tá cho ddc tín ăJy gìda 
dòng !jch sùr. Nhtr thê̂ , cùng môt Ddc Kitô ă'y, Dăng hăng 
thông ban Thánh Linh cúa mình, !à chính nguyôn !ý dòng 
nháft không nhdng cho tié̂ n trình !ìên tục cùa Giáo h(̂ ì á  
gida dòng !{ch sd, mà còn cho că các mdc đô khác nhau 
của víêc !àm chdng cho chân !ý trong Giáo hôí, á  băt cd 
mt)t thò! đi^m nào. Đdng hàng dìlu !à toàn thd 
cre& nj (Giáo h( î tin nhăn), đdạc hìdu (theo cách cùa J. 
A. Moehìer) nhd !à môt công doàn thãím dLTỌm sdc sđng 
do sd hiên diên cùa Thìín Khí Ddc Kitô. Dĩ nhìôn !à huăn 
quy^n có môt vaí trò đăc thù phái đóng gìd á  trong

này, nhdng vaì trò 3íy không !ă g! khác ngoài tác 
vụ không ngùng gìdì thiêu !ại cho công doàn các tín hdu, 
biê̂ n cd Ddc Kìtô nhd ddỌc Kình Thánh !àm chdng. Và 
k h ì d ạ y  dó, thì huăn quy^ìn áfy sẽ !àm sao dd các quyê t̂
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d;nh cùa inình đufa đdfn chó tái-thí^t !ăp nhJng !d{ ngõ 
thông thJòng — tJ c  !ă kính nghiêm vb mạc khài dí) các 
tin hJu rút t!a đLfíyc tùr trong cuôc sđng và sinh hoạt thông 
thrtùng của con ngríáí—  qua dó, Giáo hôi dạt tdi chán ìý.

Wagner dã khai tri^n cuôc bàn thào vb r/n?c r/í/c 
r($ng dìtn ra băng cách phân tích :̂ăm thdc áy, dLt^c 

hi^u nhtf !à hành vì cùa chính nìbm tín. Phttong pháp nghiôn 
cdu mà ông cho t!/a !ên trôn các tryc Th^ìn khi hqc và 
KttA h(;c, dã md ra nhdng quan hô !tôn ddi tạp thd cua 
hítnh V! ddc tin dOn thuì^n, hitnh ví mh chúng ta C(S thtí 
trt/c t!Ôp phăn tích đtíọc, tdc !à hành vi ddc tin cùa tín 
hdu theo trt cách !ă cá nhăn. Ngn^i ra óng d^n chú 
tăm gìáí thích v6 cách thdc mạc khái dạt său nbn móng 
vào trong cuôc nhăp th^ cùa Ngdùi Con. đã !àm cho các 
suy tt/ cùa ông có ddọc môt chibu kích Kitô học, và dã 
giúp cùng C(í thém cho nhăn djnh nói răng c^n phăi biôt 
nhân cho ra S!/ có mạt của mạc khài trddc tiôn !à ó gìda 
b(3)í ci^nh thông thrfùng cua cu^c sáíng. Thé^ nh^íng. chăng 
phăí chính dó !ă noì có thF tìm găp dt/í^c mọi ph^n tú* 
trong Giáo h()í, và dãc biôt !à gídi giáo dăn?

Á^r/

Trong haì tác ph^m xuăt băn vào nht?ng n3m cut!íì dòi, 
Kar! Rahner đã drfa ra nhdng quan dì^m có !íôn hô vđi 
chù dang bàn thăo á  dăy, cho dù trong các bài dó, tác 
giá dã không trdc tiê̂ p db câp dd̂ n câ//t í/tt/c t/n. Bài 
vid̂ t dììu bàn v^ khái nìôm mạc khăì; còn bài sau thì tìm 
hi^u vb khái ni^m ddc tín và vÈ nhdng cách thdc dián đạt 
đdc tin. Công trình khăo cdu xu3ft băn năm 1979 năm trong 
cudn họp tuy^n các thiên ti^u !uăn bàn vb chù db tôn 
giáo bình dăn Rahner dã ddọc yôu c^u

32. "Eìnteitende Uebcrtegungen xum Verhacítnìs von llìcotogìc und 
Voìksretìgìon" trong K. Rahner, c. Modchn vă M. Goeprert (eds.),

- Re/íỹon (Stuttgart: Ì979), tt 9-t6; ìn !ại ò
trong sách cùa Rahner Jc/!n/?en 77!eo/ogie, cudn X V !  (Zurich: 
Einsĩedeìn, 1984), tt 185 195.
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viôt v6 mdi quan hô gi!?a th^n học và tón giáo bình dăn. 
Tác giă dã bát dáu vđi nhăn djnh nói răng ngày nay, th^n 
học c^n phái quan tSm nhì^u hon dôn nhdng gì tón giáo 
bình dăn db xuăt. Nhong tại sao tạì phAí nho văy?

TrOđc tíôn, Rahncr mình giải v̂  ̂ khăi níôm "dHn" 
trong Giáo hôi, coí dó !à môt khái nìôm khác hăn VÍỲÌ khái 
niôm vb Giáo hôi trong to thô' !à "D3n Thiôn Chúa'Ykb/Á: 
CoOM hay CoOMvo/Á:). Tuy nhiên, cũng có th^ có ngOái 
còn muđn miêu tă cho rõ hon tính cách dăc thù cùa khái 
níôm Tb/^, và dĩ nhiôn !à có th^ dỌa theo nĥ ^̂ u cách ki^u 
d^ phân bìêt doàn thd các tín hdu vdi các th^n học gia 
vă vJí hàng giáo ph^m trong Giáo hôi. Chính thé̂ , Tb/A; 
thì khác biôt [vdi các gìáí khác] v^ nhibu mạt, nhO: kinh 
nghiêm, giáo dục, Ou to, sình hoạt^ v.v... Và cho dù Kitó 
giáo !à môt tôn giáo mạc khăi, thì ngay câ mạc khăì cũng 
không th^ ch! docíc dành riêng cho môt sd ngoòí gidì hạn 
hay cho m($t giáí Ou tú trong Giáo hôi. Mạc khái doọc gd'! 
đên trođc tiôn !à cho nhăn !oạì, rbi sau đó mdì cho nht?ng 
ngOùi có trình dô, chang hạn nho !à các ngôn sd. Các vj 
năy !à nhtìng ngoùi có trình dô d^ giăi thích không phàí 
!à nhí?ng hì^u bì6't ch! dành riông cho hq, nhong !à nhdng 
gì Thíén Chúa m^c khai cho mq! ngoòi.

Cách hì^u ph(!̂  căp nho thé̂  vb mạc khái dã trd thành 
môt !di dién dạt đăc thù trong ngôn n gj th^n học cùa 
Rahner, cũng nho đã trá thành n^n tăng cho vìéc nghiên 
ct?u nhdng cách ki^u Ho/Á: nhăn thdc v^ ddc tin. Cho dù 
ddc tin cùa "dân" không phăí !à không có nhdng gidì hạn 
và khó khăn nguy hi^m riông (!jch sùr các tôn giáo dã cho 
thăfy quá rô v^ đibu dó), thì ddc tin cùa cũng văn dí 
theo sát kinh nghìôm nguyôn thủy v^ mạc kh^ì trong th^ 
trạng trọn vcn cùa nó, hon !à các dạng thd to duy, chăng 
hạn nho th^n học, bdi các th^ dạng này đì5u hodng dífn 
chó áp đăt nhdng nguyôn tiíc hạn ch6 !6n trôn các nô !ọc 
nghìôn cdu, vdí chủ đích !ă !àm cho viéc gìăi thích doọc 
rõ ràng hon. Dì^u này không nhOng dúng ddì vd! các tôn
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giáo nói chung, nhLíng còn Jdi vdi cả Kitô giáo n Ja . Không 
có chuyôn !oạì trù hoăc bò qua môt bên tính ch3t quy 
phạm của Kinh Thánh, cùa nôi dung giấo !ý Tin Mcfng và 
tín !ý, nhrfng tính chăt ăfy cũng á  toàn bô thtíc tại cua mạc 
khái kitô. Mạc khái 3ty và thái dô dng đáp qua ddc tín dòi 
phải có môt dà tác dông haì chi^u, tdc !à không ch! tùf 
phía các ngrfòi có phận vụ chính thdc dd rao truyền, công 
hd hay giải thích, hddng vb phía Tb/Ár mà thôi, nhtfng còn 
cà tù phía di vìì phía các ngrfòí !ãnh dạo nda. Theo 
Rahner, dó !à giáo huân mà hi^n ch^ dã trình bày
mót cách minh bạch trong các đi^u khoán 12 VP 35.

Trong thiôn khảo !uăn tht? hai xuăt bán năm 1984, trtfdc 
hôt, dóc giá nhăn ra ngay !à Rahncr cíí dón hót că chú 
tăm vào chù d̂ ì ddc tin.^^ Tác giă gid !ăp trrfùn^ cho răng 
bao giđ cũng thăíy có môt phììn khác biôt gida nhdng gì 
Giáo hôi dạy môt cách chính thdc, coi dó !à thuôc nôi 
dung của ddc tín kitô, vă thái dô đón nhăn không trọn 
vẹn tcf phía các tín hdu bình thLtùng. Và trạng hudng ngày 
nay !ạ! có ph^n khác vdi ngày trìíác nda. Trong khi ngày 
trríác tình trạng khác bìôt dó thtíùng dLfỌc don thuìln quy 
cho sỌ kiôn sd) dông các tín hdu thiôu hìdu bìôt, thì ngày 
nay c^n phăí câp tdi môt dạng thái khác biôt, tdc nhtlng 
khăng dịnh toong phăn nhau (ý thdc hoăc không ý thdc) 
xét theo dìôn sỌ kiên, cùng tòn váì nhau: nhí?ng gì huăn 
quybn Giáo hôi dạy và nhOng gì cá nhăn tín hdu cho !à 
đúng. Vđi tình trạng cháp mánh nho đang tháíy, ddc tin 
tín hOu ngày nay khác hăn vái tòng tin của ngày trodc.

Dù sao thì cũng không nôn nhìn sỌ thd ^y b^ng mt t̂ 
căp mát tiôu cỌc, bói vì trOđc tìôn, ddc tin không phăi !h 
công thdc dùng khái niôm và ngôn tùf dd bì^u dạt theo 
ki^u dđi toọng, môt nôi dung chăn !ý (tdc !à giáo !ý) năo 
đó, nhong !à môt hành dông cùa Thánh Linh Thiôn Chúa, 
qua dó, Thiôn Chúa hoạt dông trong nhOng con ngoùi băng
33. "Qff!xìc]!c G!auhcns!chrc dcr Kìrchc und íaktìsch Gtaeubigkcìt dcs

Votkcs" trong K. Rahncr và !!. Drics (cds.), 77!co/ogíe */!
Merw:/*í'ortnng(Munich: Kocsc!, 1984), tt 15-29.
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cách ttỵ thông ban chính mình qua (^n thánh dd dtfa dẫn 
họ đôn vái ĉ n cdu đô. Ngoài ra, cũng không đtíẹtc nh^m 
!ăn "đđì tLíí^ng" đã dtf(?c xác đjnh qua !jch sJr nhLf thé  ̂cùa 
đ Jc tìn vđì hành dông Thiôn Chúa ttỴ thông ban chính 
mình qua on thánh.

Tình trạng tLtí^ng quan hô tr(ỵ vân tòn tại gitìa môt bôn 
!à các công th Jc ddc tin cùa huân quy^n giáo phăím, và 
bôn kía !à Sìí kiôn đ Jc tin của các tín hi?u. Nibm tin thtíc 
tdf cùa kìtô hJu cũng !à môt quy phạm cùa d Jc tin, bái vì 
không th^ nào quan niôm dt/(^c v^ môt tình trạng trong 
đó dtìc tin do các chdng tá chính thdc cóng bđ !ạì không 
cùng dufíỵc xác djnh qua thái dô chăp nhăn cùa nhJng ngtrùi 
đã tcTng nghe bi^t đìôp, cá trong thùì dạì cùa các tông 
đă. Ljch sú* giáo !ý cdng hiôn nhíbu trtíùng họp di^n hình 
cho tháfy !à gidi chìic chính thdc trong Giáo hôí đã rút tìa 
đtííyc nhibu bài học tLf đdc tin thtíc ki^n cùa các tín h!?u 
công giáo, dăc biôt !à trong !ãnh vtíc !òng dạo ddc bình 
dăn. Tuy nhìôn, thòi nay, V! !ẽ  đdc tin gi!?a các hàng ngũ 
tín hJu ngày căng trá thành ttr duy nhìì^u hon, cho nôn 
ánh hoáng kìa r^i đăy cũng sẽ tác dông theo mót cách 
thìtc khác. Đã có thd thăfy đoọc đì^u đó á  trong môt vài 
!ãnh vỌc giáo !ý (e.g. trong cách hidu vb tình trạng trầm 
!uăn dùi đđì trong hòa ngục), nhtíng dăc biêt !à trong các 
váfn !uăn !ý. Dù gìđì chtìc chính thìic trong Giáo hôi 
không bao gìá chđí bô hay đdi ngOỌc m($t đibu nào trong 
nhJng gì dã đoọc minh d(nh, thì nhJng khó khăn său rông 
giđí giáo dăn găp phái đ^i vđi môt vài didm trong giáo !ý, 
cũng cho tháfy đoọc rhng gìđi cht?c chính thvìc trong Giáo 
hôí sẽ c^n phăì dtỵa theo môt cO sá suy to rông !dn hon 
mà xét !ạí mt)t S(í vă̂ n d6, ngõ h^u !ăm cho giáo huân mình 
xác đ;nh và công bd đoọc rõ ràng hon, hoăc doọc diôn 
đạt theo môt cung cách có th^ !à khác.

Cách hídu nho thò̂  v^ m^í quan hô toong tác giOa dOc 
tìn chính thdc vă !òng tìn thọc kiôn còn tó ra thích dáng 
đđí vdì b^u khí dại ké̂ t hiôn nay. N^u có môt sỌ khác bìôt
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yhc/o (trong thtỵc tô) gi!?a nht?ng gì giđi cht^c Giáo hôi 
dạy vb một dí^m giáo !ý nào dó, và n!ídng gì các tín hdu 
cóng giáo xác tín đđí vdi cùng môt đi^m giáo !ý 3fy, và nóu 
sd khác hìôt yhc/o Ay !ại dd^c giđi cht?c Giáo hôi dung 
nht/Ọng, thì có thd !à gM̂i chdc trong Giáo hôì cũng dung 
nhdí;tng d(fìíi vdi thái dô không chăp nhân (chd không phải 
!à ddt khoát chôi bó) môt vài di6m giáo !ý tù* phin các tín 
hdu không công giáo nhu* !ă môt ph^n bô trong c^u trúc 
hiêp nhăt gida các công doàn. Trong trạng hudng !}ch 
Giáo hôi ngày nay, các cău tră !ùi cho nhdng v^n nan dòì 
phái ddt í^oát nói !6n nht?ng nhăn dinh rõ ràng ddí vdi 
m( t̂ trong hai phía, thì hiôm, nÊ:u không nói !ă tuyôt dó̂ i 
không th^ có. Th^ nôn, tht} hói trong các cuôc đd)i thoại 
dại k^t, giái chdc trong Giáo hôi có th^ dòi các anh chj 
cm không công giáo phái có thái dô ddt khoát nhtf thò̂  
dốì vdi các vAn db nhtf ià: con S (í các bí tích, thành ngt? 
/ìi//r7̂ MC trong kình Tin Kính, tác vụ cùa chdc giáo hoăng, 
v.v... hay chtfa?

Và CU(ÍÌ cùng, nôu ddc tìn cììn phî ì ddọc rao giảng cho 
hJu hiôu trong thôi dại này, thì gidí chdc Giáo hội c^n 
phàí !àm hai diíìu. Thd nhAt, !à phăi ra sdc !hm sao giAm 
con S(T) quá !đn vă tính cách quá phdc tạp của các tín khoăn 
xudíng, d^ ch! dạc bìôt !du tăm dôn các tín khoán chù yôu 
ddtì vđi kinh nghìôm ddc tìn thùi nay. Thd dô̂ n, trong khí 
tíôn hítnh công tác vLfa róì. ddc tin mà gíđì chdc Gi^o hô! 
truyôn xJng, phải bìôt !du tăm dôn nói dung vă nhdng 
didm nhăn mạnh cùa !òng tin thụ̂ c kiôn, !à ddc tin cùa các 
tín húu nó! chung trong Giáo hôi.

Cách thdc Rahncr hi^u vb mạc khăì, dăc bíôt !à viôc 
tác giá nôu bât mạc khái phá cãp nhibu hctn mạc khAì 
riông biôt, dã mang !ạ! môt ph^n dóng góp đáng k^ cho 
công tác gìái thích tính chStt chính thJc á  trong Giáo hôi 
và ó giJa các giáo hôi kitó, cùa ddc tin gìđi giáo dân, cũng 
nhtí chó dJng du tiôn cùa nó trdđc các dạng th^ khác. 
Nhdng g! tác giă bìtn thào vb mạc khăì dã thdc sd !ăm
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cho băn sác trtíc tiÊp cùa dtìc tin —chd k!ióng phăi tính 
cách phụ tùy cùa nó— càng ndi băt hi^n nhìôn hon thônì. 
Do dó, nhdng khó khăn cụ th^ mà các tín !n?u gạp thtìy 
khi trỌc diên vdì môt sd các cách thtìc diôn dạt ddc tin, 
c^n phái doọc các gidi chdc thuôc mọi !ãnh vỌc giáo huăn 
trong Giáo hôi cẩn trọng !du tâm nghiôn cdu. Các khó 
khan sfy không nh3ft thìôt phăì !à bì^u hiôn cùa mót thái 
đô thié̂ u tôn trọng hay băt phục tùng đ^i vđi huăn quyììn 
giáo ph^m, nhong có th^ dó !à nhdng tiông gióng !6n d^ 
!àm cho nhtĩng ai có trọng trách cóng bố ddc tìn môt cách 
chính thtìc, có co hói ý thdc s^u rông hon vb Lùi Chúa 
đã doọc gtH dò̂ n cho con ngtíùi thái nay, nam cũng nho 
nO. Cũng rât có th^ !à di6u dó mu^n nói răng dây chính 
!à !úc toàn th^ Giáo hôi phái !án tôn trong dOc tìn, và 
phăi đào său ddc tin cho tích cỌc hon nOa.

NgMyen T/zề Aím/r cAMycn ngí?.



TRONG SÓ NÀY

Láí nóí d á u .................................................................. 01

Nhúng cách giải thích đáng !nu ý nhát trong 
thăn học hiên đại ^  Ngnyên tói

.......................................................03

Cám thìlc đnlc tín: sny tn thăn hpc tOr gan 
cóng đhng Vatícanó IL 1 :1965-1904

7  BMf<!cAnfd .........................................................27

M^t nguyên t&: ta thán: Con đaùng nmíc

...................................................  65

Thhn hpc h  ̂thdng: Sár mạntg và phuong pháp (ììì) 
Fhmcíy  89

HJVdm7Va994;

Vdí p A ^ T ^ n  cd tAd!m qayăn


